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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



DANH MỤC CÁC MÔN HỌC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: .... /QĐ-ĐH  ngày ...  tháng      năm 2017 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)

	TT
	Tên môn học
	Số TC
	Người giảng dạy

	Các học phần bắt buộc 

	
1
	Công nghệ sinh học
Biotechnology 
	
3
	TS. Hoàng Vĩnh Phú
TS. Phan Xuân Thiệu
TS. Nguyễn Thị Thảo

	
2
	Sinh học phát triển
Developmental Biology
	
3
	TS. Ông Vĩnh An
TS. Nguyễn Thị Giang An

	
3
	Sinh học quần thể
Biological populations
	3
	PGS.TS. Phạm Hồng Ban
TS. Đào Thị Minh Châu

	4
	Kinh tế sinh học
Bioeconomy
	
3
	PGS.TS. Cao Tiến Trung
PGS.TS. Phạm Hồng Ban

	Các học phần tự chọn (chọn 4 trong 8 học phần)

	1
	Phương pháp luận NCKH
Methodology of scientific research
	3
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi
PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm 
PGS.TS. Cao Tiến Trung

	2
	Lý luận dạy học sinh học hiện đại
Theoretical teaching modern biology
	
3
	PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm
TS. Phan Thị Thanh Hội

	3
	Tin học ứng dụng trong sinh học
Informatics applications in biology
	3
	TS.Trần Đình Quang
PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
TS. Nguyễn Bá Hoành

	4
	Di truyền học phân tử
Molecular Genetics
	3
	TS. Hoàng Vĩnh Phú 
PGS.TS. Nguyễn Minh Công
TS. Nguyễn Bá Hoành 

	5
	Vi sinh học môi trường
Environmental Microbiology
	3
	TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh
TS. Mai Văn Chung

	6
	Sinh thái học và phát triển bền vững
Ecology and Sustainable Development
	3
	PGS.TS. Cao Tiến Trung
TS. Ông Vĩnh An

	7
	GIS trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên sinh vật
GIS in research and management of biological resources
	3
	TS. Trần Thị Tuyến
TS. Lương Thị Thành Vinh


	8
	Thống kê Sinh học
Biotech Statistics
	3
	GS. TS. Nguyễn Văn Quảng
TS. Nguyễn Thanh Diệu



	    
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng












ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. Họ và tên người soạn: 
1.1. TS Hoàng Vĩnh Phú - Trường Đại học Vinh
1.2.TS. Phan Xuân Thiệu - Trường Đại học  Vinh
1.3. TS. Nguyễn Thị Thảo - Trường Đại học  Vinh
2. Tên  học phần: 
	Tiếng Việt: Công nghệ sinh học
	Tiếng Anh: Biotechnology
3. Loại học phần: Cơ sở ngành/Bắt buộc
4. Mã số học phần: 
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy: Viện Sư phạm Tự nhiên
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của học phần: 3 tín chỉ
	+ Giảng lý thuyết: 30
	+ Làm bài tập ở nhà, thảo luận: 15
7. Mục tiêu học phần: 
	 - Kiến thức: Cung cấp cho các học viên  theo học những kiến thức năng cao về công nghệ sinh học. Giúp học viên hiểu được các phương pháp nghiên cứu hiện đại và kết quả triển khai sản xuất của công nghệ sinh học.	
- Kỹ năng: Hướng dẫn để học viên có thể chủ động đề xuất một vấn đề liên quan đến nội dung của học phần, tự tìm hiểu, phân tích và thảo luận chung vấn đề đặt ra. Qua đó học viên vừa có khả năng tư duy độc lập vừa có khả năng làm việc với người khác.    
	- Thái độ, chuyên cần: Học viên có hứng thú với công nghệ sinh học  hiện đại
8. Mô tả tóm tắt các nội dung học phần: 
Công nghệ sinh học là một trong 4 lĩnh vực kinh tế kỹ thuật quan trọng nhất hiện nay được tất cả các quốc gia quan tâm phát triển. Vì vậy Công nghệ sinh học thực vật  là học phần trình bày các kiến thức về công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ enzym, protein và ứng dụng của chúng trong khoa học tạo giống cây trồng, vật nuôi, công nghiệp vi sinh, công nghiệp chế, môi trường và sinh y học.
9. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1: Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học
1. Khái niệm chung về công nghệ sinh học
2. So sánh CNSH truyền thống và CNSH hiện đại
3. Các lĩnh vực khoa học và lĩnh vực ứng dụng của Công nghệ sinh học
4. Các kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu Công nghệ sinh học 
Chương 2: Công nghệ gene
1. Khái niệm genome và genomics
2. Các kỹ thuật nghiên cứu genomics 
3. Kỹ thuật DNA tái tổ hợp
4. Ứng dụng của kỹ thuật DNA tái tổ hợp
5. Công nghệ gen đối với sản xuất và đời sống
6. Công nghệ gen với nhận dạng cá thể người
7. Công nghệ gen trong chẩn đoán bệnh và liệu pháp gen
Chương 3. Công nghệ enzym và protein
1. Khái niệm về proteome và proteomics
2. Công nghệ protein tái tổ hợp
3. Công nghệ enzym
4. Công nghệ kháng thể đơn dòng
5. Ứng dụng của protein tái tổ hợp
Chương 4. Công nghệ tế bào động vật
1. Nuôi cấy tế bào động vật
2. Công nghệ phôi và nhân bản
3. Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng
4. Động vật chuyển gen
Chương 5. Công nghệ sinh học thực vật
1. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
2. Nuôi cấy huyền phù tế bào
3. Nuôi cấy bao phấn và hạt phấn
4. Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
5. Nuôi cấy phôi
6. Chuyển gen vào thực vật
7. Chỉ thị phân tử trong chọn giống
8. Cây trồng chuyển gen
Chương 6. Công nghệ vi sinh và môi trường
1. Công nghệ sản xuất insulin
2. Vaccine và interferon
3. Công nghệ vi sinh học thực phẩm
4. Công nghệ sản xuất acid hữu cơ
5. Cồn nhiên liệu
6. Thuốc trừ sâu vi sinh
7. Probiotic
8. Công nghệ sinh học môi trường
Chương 7. Công nghiệp sinh học
1. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp các sản phẩm sinh học
2. Các nhóm sản phẩm của công nghiệp sinh học
3. Định hướng phát triển
10. Tài liệu học tập: 
10.1. Giáo trình chính:
	1. Hoàng Vĩnh Phú (Chủ biên), Phạm Thị Như Quỳnh, Nguyễn Đức Diện (2016). Giáo tình Công nghệ sinh học. Nhà xuất bản Đại học Vinh.
	2. John E.Smith (2009). Biotechnology. Cambridge University Press. 
	10.2.  Tài liệu tham khảo: 
1. Lê Trần Bình, Lê Thị Muội, Hồ Hữu Nhị (1997) Công nghệ sinh học thực vật trong cải tiến giống cây trồng. Nxb Nông nghiệp. Giáo trình Sau đại học.
2. Lê Trần Bình Lê Thị Muội(1998):  Phân lập gen và chọn dòng chống chịu ngoại cản bất lợi ở cây lúa. NXB Đại học quốc gia, Sách chuyên khảo
3. Lê Trần Bình(2008): Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam, NXB KHTN và CN, Sách chuyên khảo
4. Nguyễn Như Hiền (2009): Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học. Nhà xuất giáo dục Việt Nam. 
5. Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng (2009): Công nghệ sinh học tế bào. Nhà xuất giáo dục Việt Nam. 
6. Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa (2009): Enzym và protein. Nhà xuất giáo dục Việt Nam. 
7. Trịnh Đình Đạt (2009): Công nghệ di truyền. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
8. Phạm Văn Ty (2009): Công nghệ vi sinh và Môi trường. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
9. H.D. Kumar (1993): Molecular biology and Biotechnology. Vikas Publishing House PVT LTD.
10. Benzamin Lewin. GENES, Prentice Hall. 2004
11. H. Lodish, A. Berk, S.L. Zipursky, P. Matsudaira, D. Baltimore, J. Darnell(2000): MOLECULAR CELL BIOLOGY. Fourth ed., W.H. Freeman and Company.
12. Strachan.T, A.P.Read (2004):  Human molecular genetics. Garland Science, London, New York.
13. Sandhya Mitra (1996): Genetic enginering. Rajkamal Electric Press, New Delhi.
14. R.W.Old and S.B.Primrose (1994): PRINCIPLES OF GENE MANIPULATION. Studies in Microbiology.
11. Hình thức tổ chức dạy học:
 
	Nội dung
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Bài tập, tiểu luận
	Thảo luận

	Chương 1: Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học
1. Khái niệm chung về công nghệ sinh học
2. So sánh CNSH truyền thống và CNSH hiện đại
3. Các lĩnh vực khoa học và lĩnh vực ứng dụng của Công nghệ sinh học
4. Các kỹ thuật hiện đại trong nghiên cứu Công nghệ sinh học 
	

4
	


	



	Chương 2: Công nghệ gene
1. Khái niệm genome và genomics
2.Các kỹ thuật nghiên cứu genomics 
3. Kỹ thuật DNA tái tổ hợp
4. Ứng dụng của kỹ thuật DNA tái tổ hợp
5. Công nghệ gen đối với sản xuất và đời sống
6. Công nghệ gen với nhận dạng cá thể người
7. Công nghệ gen trong chẩn đoán bệnh và liệu pháp gen
	6
	
	4

	Chương 3. Công nghệ enzym và protein
1.Khái niệm về proteome và proteomics
2. Công nghệ protein tái tổ hợp
3. Công nghệ enzym
4. Công nghệ kháng thể đơn dòng
5. Ứng dụng của protein tái tổ hợp
	5
	4
	2

	Chương 4. Công nghệ tế bào động vật
1. Nuôi cấy tế bào động vật
2. Công nghệ phôi và nhân bản
3. Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng
4. Động vật chuyển gen
	4
	4
	2

	Chương 5. Công nghệ sinh học thực vật
1. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
2. Nuôi cấy huyền phù tế bào
3. Nuôi cấy bao phấn và hạt phấn
4. Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
5. Nuôi cấy phôi
6. Chuyển gen vào thực vật
7. Chỉ thị phân tử trong chọn giống
8. Cây trồng chuyển gen
	6
	4
	2

	Chương 6. Công nghệ vi sinh và môi trường
1. Công nghệ sản xuất insulin
2. Vaccine và interferon
3. Công nghệ vi sinh học thực phẩm
4. Công nghệ sản xuất acid hữu cơ
5. Cồn nhiên liệu
6. Thuốc trừ sâu vi sinh
7. Probiotic
8. Công nghệ sinh học môi trường
	7
	4
	2

	Chương 7. Công nghiệp sinh học
1. Đặc trưng của sản xuất công nghiệp các sản phẩm sinh học
2. Các nhóm sản phẩm của công nghiệp sinh học
3. Định hướng phát triển
	3
	
	4

	Tổng cộng
	35
	14 (7 tiết chuẩn)
	16 (8 tiết chuẩn)


(2 tiết bài tập hoặc thảo luận bằng 1 tiết chuẩn)

12. Phương pháp đánh giá học viên: 
12.1.. Kiểm tra-đánh giá định kỳ, bao gồm:
* Tiểu luận: trọng số 0,3.
* Thi cuối kỳ: trọng số 0,7.
12.2. Tiêu chuẩn đánh giá 
	Đánh giá theo thang điểm 10/10, điểm đạt yêu cầu là 5.
13. Các quy định khác đối với học phần: (nếu có)
	Mỗi học viên phải có ít nhất 1 lần seminar trước tập thể lớp về một trong các nội dung của chuyên đề.



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
SINH HỌC PHÁT TRIỂN
1. Họ và tên người biên soạn:
1.1. TS. Ông Vĩnh An  
Hướng nghiên cứu chính : Sinh học, sinh thái cá thể động vật; Lưỡng cư- bò sát học ;  Sinh học bảo tồn; Phân loại học; Kí sinh trùng học.
Địa chỉ : Bộ môn Động vật- Sinh lý, Viện Sư phạm tự nhiên, Đại học Vinh
Tel : 0904787505                Email :an.ongvinh@yahoo.com.vn
1.2. TS. Nguyễn Thị Giang An
Hướng nghiên cứu chính: Sinh lý nguời và động vật, Phôi sinh học, SH phân tử
Bộ môn Động vật- Sinh lý, Viện Sư phạm tự nhiên, Đại học Vinh
Tel : 0917113270                Email: nguyengianganbio@vinhuni.edu.vn2. 
2.  Tên môn học: 
	Tên tiếng Việt: Sinh học phát triển
	Tên tiếng Anh:  Devolopmental Biology
3. Loại môn học: Môn cơ sở
4.  Mã môn học: 	
5. Bộ môn phụ trách, khoa: Bộ môn Động vật- Sinh lý, Viện sư phạm tự nhiên, đại học Vinh
6.  Số tín chỉ: 03 
7.  Mục tiêu môn học:
Sinh học phát triển (Devolopmental Biology) là một chuyên ngành của khoa Sinh học mới xuất hiện từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX trở lại đây, nhưng nó mau chóng trở thành một trong những vấn đề trung tâm của sinh học hiện đại. Nghiên cứu các quy luật phát triển của cơ thể, nó có nhiệm vụ làm sáng tỏ nhân tố và các cơ chế điều khiển quá trình phát triển trên tất cả các giai đoạn phát triển của cơ thể sinh vật. Sau khi phát hiện ra mã di truyền thì  bước quan trọng tiếp theo là nghiên cứu sự thực hiện thông tin di truyền ở các giai đoạn phát triển của cơ thể. Đó là mối liên hệ giữa gen và thông tin diều khiển điều khiển từng giai đoạn phát triển của cơ thể. SHPT nghiên cứu sự sinh trưởng (growth), biệt hóa (differentiaton) và phát sinh hình thái (morphogenesis) dưới sự điều khiển của gen, giúp chúng ta hiểu hơn các cơ chế phức tạp của quá trình phát triển, bắt đầu từ hợp tử chỉ có cấu tạo một tế bào, trải qua một thời gian phát triển thành cơ thể đa bào phức tạp, trưởng thành, già và kết thúc bằng cái chết tự nhiên. Đó là một chuỗi các quá trình phức tạp của biểu hiện thông tin di truyền đó được chương trình hóa trong bộ gen của mỗi tế bào. Bắt đầu từ biểu hiện gen làm xuất hiện chu trình trao đổi chất đến sự phát sinh hình thái tương ứng với các chức năng sinh lý? 
Mục tiêu nghiên cứu của sinh học phát triển là: 
	+ Cung cấp kiến thức hiện đại về mối quan hệ giữa gen và quá trình phát triển cỏ thể trên các đối tượng sinh vật khác nhau. Giúp người học có cái nhìn tổng quan về tính thống nhất trong sinh giới và sự biểu hiện của gen trên các đối tượng sinh vật khác nhau, từ đó giảng dạy tốt môn sinh học ở trường phổ thông.
	+ Cung cấp kiến thức - cơ sở khoa học nông nghiệp, lâm nghiệp, y học, thuỷ sản và nhiều khoa sinh học ứng dụng khác.
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
	1. Môn học tổng kết các mức độ tổ chức cơ thể sinh học và làm rõ đối tượng nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của sinh học phát triển. 
	2. Trình bày cơ sở phân tử của sự phát triển sinh học.
	3. Tín hiệu phát triển sinh học và sự di truyền tín hiệu phát triển qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể.
	4. Biểu hiện và các yếu ảnh hưởng đến sự sinh sản và phát  triển ở động vật
	5. Biểu hiện và các yếu ảnh hưởng đến sự sinh sản và phát  triển ở thực vật.
9. Nội dung môn học

	Hình thức DH
	Chương (Phần)
	Lý thuyết
	Yêu cầu với học viên

	





Lý thuyết





	Tín chỉ 1
	19
	30

	
	BÀI MỞ ĐẦU
	03
	

Đọc tài liệu và chuẩn bị Xemina


	
	1. Các mức độ tổ chức sống: Các  đại phân tử sinh học: 
+  (Protein, a xít nucleic…)
+ Tế bào: đơn vị cơ sở của sự sống.
+ Cơ thể: đơn vị cơ sở của sự tồn tại, có khả năng tồn tại độc lập và biểu hiện khá đầy đủ tính chất sống;
+ Quần thể: đơn vị cơ sở của sự tiến hoá;
+ Loài: đơn vị căn bản của sự tiến hoá; 
+ Quần xã: Sự tồn tại của các loài sinh vật với khu vực sống của nó;
+ Sinh quyển: toàn bộ sự sống trên hành tinh chúng ta
2. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của sinh học phát triển. 
3. Lược sử phát triển của sinh học phát triển
	
	

	
	Chương I. Khái niệm chung, cơ sở di truyền phân tử và sự truyền tín hiệu phát triển sinh học.
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	1.5. Sự phát tín hiệu và trả lời tín hiệu
   1.5.1. Sự phát tín hiệu
   1.5.2. Sự trả lời tín hiệu
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Đọc tài liệu và chuẩn bị Xemina


	
	2.1. Cơ sở di truyền của sự phân hóa
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  2.1.2. Cơ chế di truyền của sự phân hóa 
	
	

	
	2.2. Tác dụng của gen
   2.2.1. Các chuỗi sinh tổng hợp
   2.2.2. Thời gian tác động của gen
	
	

	
	2.3. Tế bào và sự phát triển
  2.3.1.Chu kỳ tế bào
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   2.4.1. Nguyên lý biệt hóa tế bào
   2.4.2. Quyết định ở giai đoạn phôi sớm
   2.4.3. Giá trị đoán trước giai đoạn phôi sớm (bản đồ phôi)
	
	

	
	2.5. Sự tương tác giữa nhân và tế bào chất trong quá trình phát triển
    2.5.1. Vai trò của nhân
    2.5.2. Giá trị của nhân trong quá  trình tạo hình
    2.5.3. Vai trò của nhiễm sắc thể
    2.5.4. Tính bền vững của cơ cấu nhân
	
	

	
	2.6. Lí thuyết về tế bào gốc trong quá trình phát triển
	
	

	
	2.7. Sự bền vững của trạng thái biệt hóa, di truyền siêu gen
   2.7.1. Giả thuyết về sự chuyên hóa
   2.7.2. Giả thuyết về sự biến đổi cấu trúc
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	Chương 3. Sự sinh sản và phát triển ở động vật
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  3.4.1. Sự phát triển hình thái
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	3.5. Sự tạo tấm thần kinh
  3.5.1. Dẫn xuất của các lá phôi ngoài (ngoại bì); lá phôi trong (nội bì) và lá phôi giữa (trung bì)
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	4.5. Mô phân sinh và sự phân hóa
   4.5.1. Tế bào phân sinh
  4.5.2. Mô phân sinh (mô phân sinh đỉnh, lóng, bên)
	
	

	
	4.6. Sinh trưởng sơ cấp
	
	

	
	4.7. Sinh trưởng thứ cấp
	
	

	
	4.8. Ra hoa và sự điều tiết ra hoa ở thực vật
	
	

	
	4.9. Mô phân sinh hoa và sự phát triển cơ quan hoa
	
	

	
	4.10. Các nhân tố chi phối sự sinh trưởng, phát triển  của thực vật.
4.10.1. Ảnh hưởng của Hormon 
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4.10.3.Quang chu kỳ
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10. Học liệu:
10.1. Tài liệu chính
	[1]. Ông Vĩnh An: Bài giảng sinh học phát triển ( tài liệu lưu hành nội bộ)
[2]. Ngô Đắc Chứng (2007): Giáo trình sinh sản và phát triển cá thể động vật, Nxb Đại học Huế.
10.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Nguyễn Mộng Hùng (1993): Bài giảng Sinh học phát triển, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
10.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Mai Văn Hưng (2003): Sinh học phát triển cá thể động vật, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Như Khanh (2002): Sinh học phát triển thực vật, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
[3]. Lê Thị Trễ (2004): Sinh học phát triển cá thể thực vật, Giáo trình Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Huế.
[4].Neil Campbell, Lawrence G. Mitchell, Jane B. Reece. Biology. Concepts and connections. The Benjamin/Cummings Publishing Company. Inc. Redwood city. California. Menlo Park, California. 1997.   
[5]. C. J. Clegg, D. G. Mackean. Advanced biology principles and applications. Second edition. John Murray (Publishers) Ltd. London. 2000.
11. Hình thức tổ chức học tập:	
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	      Tên chương (phần)
	Hình thức tổ chức dạy học 
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	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học
	Tổng

	
	
	Lý thuyết
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	15
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+ Giảng viên giảng dạy phần lí thuyết từng tín chỉ.  
	+ Giảng viên giao nội dung các Xemina cho từng tổ.  Mỗi Xemina ứng với các phần tín chỉ
	+ Đại diện các nhóm báo cáo nội dung Xemina được giao trước lớp bằng Powerpoint. Học viên cùng thảo luận, giảng viên đóng vai trò làm trung tâm giải đáp các thắc mắc và bổ sung  của học viên
12. Phương pháp đánh giá: 
	+ Tham gia học lí thuyết, trình bày nội dung các Xemina và tham gia thảo luận của   học viên được tính điểm chuyên cần.
+ Kiểm tra điều kiện: 90 phút (Đề tự luận)
+ Kiểm tra hết môn: Thi tự luận (120 phút)
13. Các quy định khác bắt buộc với môn học:
Học viên vắng không quá 20% giờ quy định, tham gia Xemina, làm tiểu luận đầy đủ mới được xét thi hết môn


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
SINH HỌC QUẦN THỂ

1. Họ và tên người dạy: 
1.1. PGS.TS. Phạm Hồng Ban - Trường Đại học Vinh
1.2. PGS.TS. Cao Tiến Trung - Trường Đại học Vinh
1. 3. TS. Đào Thị Minh Châu - Trường Đại học Vinh
2. Tên  môn học: 
Tiếng Việt: Sinh học quần thể 
Tiếng Anh: Biological Population
3. Loại môn học: Môn có sở ngành, bắt buộc
4. Mã số môn học: 
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy: Ngành Sinh, Viện Sư phạm tự nhiên
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của môn học: 3 tín chỉ
	+ Giảng lý thuyết: 35
	+ Làm bài tập thực tế: 4, thảo luận: 6
7. Mục tiêu môn học: 
	- Học viên nắm vững  mối quan hệ thống nhất giữa sinh vật thuộc các mức độ tổ chức khác nhau ( Quần thể, quần xã sinh vật...) với môi trường.
           - Trang bị cho học viên những kiến thức sinh thái bổ ích để giảng dạy ở các bậc phổ thông, cho những cán bộ khoa học có liên quan đến lĩnh vực sinh thái học, quản lý thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
8. Mô tả môn học: 
          Chuyên đề sinh học Quần thể nhằm mô tả cấu trúc của quần thể sinh vật, mối quan hệ của các cá thể trong quần thể. Sự biến động của quần thể, tốc độ tiềm năng của sự tăng trưởng quần thể và sự giao động , điều chỉnh số lượng quẩn thể. Các dòng năng lượng trong quần thể hoặc là điện sinh học.
         Các cơ chế cách ly và phá vỡ tác đông của cơ chế cách ly, tính lãnh thổ của quần thể. Cấu trúc quần thể của loài, các kiểu loài và sự gia tăng số lượng loài, sự hình thành loài địa lý.
9. Nội dung môn học: 
Chương 1. Khái niệm, định nghĩa, kích thước và mật độ quần thể ( 2 tiết )
1. Khái niệm
2. Định nghĩa
3. Những tính chất của nhóm quần thể
		4. Mật độ quần thể cà các chỉ tiêu số lượng tương đối
                      5. Biến động quần thể những nguyên nhân tổng quát
                      6. Tỉ lệ chết của các cá thể trong quần thể
Chương 2. Cấu trúc tuổi và sự tăng trưởng của quần thể (4 tiết) 
		1. Cấu trúc tuổi của quần thể
		2. Tốc độ tiềm năng của sự tăng trưởng thiên nhiên của quần thể
		3. Các kiểu tăng trưởng của quần thể và khái niệm không gian nơi ở
Chương 3. Giao động số lượng của các quần thể ( 4 tiết) 
		1. Sư giao động chu kỳ
		2. Điều chỉnh số lượng quần thể phụ thuộc và không phụ thuộc vào 
                          mật độ.
		3. Những đặc điểm phát tán của cá thể.
                      4. Tính chất phân bố của sinh vật trong không gian.
Chương 4. Sự tương tác của các cá thể và tính lãnh thổ (5 tiết)  
		1. Phân chia không gian của các cá thể.
		2. Các kiểu tương tác giữa hai loài.
		3. Các quan hệ tương tác âm: sự cạnh tranh các loài.
                      4. Các quan hệ tương tác âm: ăn thịt, ký sinh, kháng sinh.
                      5. Các quan hệ tương tác dương: sự hội sinh, sự hiệp tác, sự hội sinh. 
Chương 5. Các cơ chế cách ly và phá vỡ tác động của cơ chế cách ly (7 tiết) 
		1. Phân loại cơ chế cách ly.
		2. Ngăn ngừa giao phối giữa các loài
                      3. Tác động phối hợp của các cơ chế cách li.
                      4. Vai trò của các cơ chế cách li
                      5. Những nguyên nhân phá vỡ tác động của cơ chế cách li
                      6. Khác biệt về lai ở thực vật và động vật.
                      7. Vai trò tiến hoá của lai.
Chương 6. Cấu trúc quần thể loài (6 tiết) 
		1. Những vật cách li địa lý
		2. Những vùng chuyển tiếp
                      3. Địa lí học và cấu trúc loài.
                      4. Các kiểu loài và ý nghĩa của các kiểu loài.	
Chương 7. Gia tăng số lượng loài và hình thành loài địa lý (7 tiết) 
		1. Hình thành loài tức thời
		2. Hình thành loài cùng vùng phân bố
                      3. Những bằng chứng về hình thành loài địa lí
                      4. Tính phổ biến của hình thành loài địa lí.
                      5. Các trạng thái của nhịp độ hình thành loài.
                      6. Vai trò của loài trong tiến hoá.
Bài tập thực tế: Phân tích các mối quan hệ của các quần thể trong quần xã (4 tiết và thảo luận 12 tiết ) 
10. Học liệu: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin, các học liệu liên quan đến môn học.
1. Eugene P. Odum: Cơ sở sinh thái học. Nxb đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà nội, 1973 ( Tài liệu dịch )
2.  E. Mayr: Quần thể loài và tiến hoá. Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 1981
( Tài liệu dịch )
3. W.D. Phillips and T.J. Chilton: Sinh học tập 2. Nxb Giáo dục, 1999
4. Vũ Trung Tạng: Cơ sở sinh thái học. Nxb Giáo dục,  Hà Nội, 2007
11. Hình thức tổ chức dạy học:
	 Nội dung
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Bài tập, tiểu luận
	Thảo luận

	Chương 1. Khái niệm, định nghĩa, kích thước và mật độ quần thể
1 .Khái niệm
2. Định nghĩa
3. Những tính chất của nhóm quần thể
4. Mật độ quần thể cà các chỉ tiêu số lượng tương đối
5 Biến động quần thể những nguyên nhân tổng quát
 6. Tỉ lệ chết của các cá thể trong quần thể
	2
	
	

	Chương 2. Cấu trúc tuổi và sự tăng trưởng của quần thể 
1. Cấu trúc tuổi của quần thể
2. Tốc độ tiềm năng của sự tăng trưởng thiên nhiên của quần thể
3. Các kiểu tăng trưởng của quần thể và khái niệm không gian nơi ở
	4
	
	

	Chương 3. Giao động số lượng của các quần thể 
1. Sư giao động chu kỳ
2. Điều chỉnh số lượng quần thể phụ thuộc và không phụ thuộc vào mật độ.
3. Những đặc điểm phát tán của cá thể.
4.Tính chất phân bố của sinh vật trong không gian.
	4
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	Chương 4. Sự tương tác của các cá thể và tính lãnh thổ 
1. Phân chia không gian của các cá thể.
2. Các kiểu tương tác giữa hai loài.
3.Các quan hệ tương tác âm: sự cạnh tranh các loài.
4.Các quan hệ tương tác âm: ăn thịt, ký sinh, kháng sinh.
5.Các quan hệ tương tác dương: sự hội sinh, sự hiệp tác, sự hội sinh. 
	5
	8
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	Chương 5. Các cơ chế cách ly và phá vỡ tác động của cơ chế cách ly 
1. Phân loại cơ chế cách ly.
2. Ngăn ngừa giao phối giữa các loài
3.Tác động phối hợp của các cơ chế cách li.
4. Vai trò của các cơ chế cách li
5. Những nguyên nhân phá vỡ tác động của cơ chế cách li
6. Khác biệt về lai ở thực vật và động vật.
7. Vai trò tiến hoá của lai.
	7
	
	

	Chương 6. Cấu trúc quần thể loài 	
1. Những vật cách li địa lý
2. Những vùng chuyển tiếp
3. Địa lí học và cấu trúc loài.
4.Các kiểu loài và ý nghĩa của các kiểu loài.
	6
	
	2

	Chương 7. Gia tăng số lượng loài và hình thành loài địa lý 
1. Hình thành loài tức thời
2. Hình thành loài cùng vùng phân bố
3. Những bằng chứng về hình thành loài địa lí
4. Tính phổ biến của hình thành loài địa lí.
5. Các trạng thái của nhịp độ hình thành loài.
6. Vai trò của loài trong tiến hoá.
	7
	
	3

	Tổng cộng
	35
	8
	12


(2 tiết bài tập và thảo luận  bằng 1 tiết chuẩn)
12. Phương pháp đánh giá môn học: số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số mỗi lần đánh giá.
12.1.. Kiểm tra-đánh giá định kỳ, bao gồm:
*  Chuyên cần và tiểu luận: trọng số 0,3.
* Thi cuối kỳ: trọng số 0,7.
12.2. Tiêu chuẩn đánh giá 
	Đánh giá theo thang điểm 10/10, điểm đạt yêu cầu là 5.
13. Các quy định khác đối với môn học: (nếu có)
	Mỗi học viên nhất thiết phải đi thực tế phân tích mối quan hệ của các cá thể trong quần thể của quần xã nghiên cứu. Bắt buộc phải có tiểu luận.



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KINH TẾ SINH HỌC

1. Họ và tên người biên soạn: 
	1.1.  PGS.TS. Cao Tiến Trung
     		Hướng nghiên cứu chính: 	Phân loại động vật và sinh học quần thể động vật 
	   Địa chỉ : Viện Hóa- Sinh- Công nghệ, Đại học Vinh
Tel : 0903446646                  Email : trungctbio@gmail.com
	1.2. GS.TS Douglas MacMilan
     		Hướng nghiên cứu chính: 	Kinh tế sinh học, đa dạng sinh học và bảo tồn 	
	   Hướng nghiên cứu chính: 	Sinh học bảo tồn động vật 
	   Địa chỉ : Đại học Cambridge, Vương Quốc Anh
2. Tên môn học: 
	- Tên tiếng Việt: Kinh tế sinh học
- Tên tiếng Anh: Bioeconomic
3. Loại môn học: Môn học bắt buộc
4. Mã số môn học:
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy: Bộ môn động vật – sinh lý, ngành Sinh học, Viện sư phạm tự nhiên. 
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của môn học:
	- Lý thuyết: 45
	- Làm bài tập, tự học: 90
	- Thực hành: 0
7. Mục tiêu môn học
	- Kiến thức: 
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về giá trị nguồn tài nguyên sinh vật, các kỹ năng liên quan đến giám sát và đánh giá giá trị đa dạng sinh học đối với thị trường, giúp cho người học có khả năng vận dung những kiến thức liên quan trong công tác quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	- Kỹ năng: 
	Nâng cao kỹ năng tư duy vận động ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn; tư duy thiết lập và giải quyết các vấn đề kinh tế và sinh học.
	- Thái độ: 
	Biết cách áp dụng các quan điểm kinh tế học trong quản lý tài nguyên sinh học.
8. Mô tả môn học:
	Môn học bao gồm các nội dung:
	- Khái quát về kinh tế sinh học
	- Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và đa dạng sinh học
	- Các mối đe dọa của kinh tế học đối với đa dạng sinh học
	- Thị trường: cung và cầu trong đa dạng sinh học
	- Các giá trị của đa dạng sinh học
	- Những nguyên nhân làm tổn thất đa dạng sinh học.
	- Bảo tồn đa dạng sinh học và giá trị kinh tế trong bảo tồn
	- Quyền tài sản kinh tế trong quản lý đa dạng sinh học.
	- Mô hình kinh tế sinh học hiện đại
 9. Nội dung môn học:
Chương 1: Khái quát về kinh tế sinh học
1.1. Giới thiệu về kinh tế sinh học 
1.2. Khái quát sự tăng trưởng kinh tế sinh học toàn cầu
1.3. Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và kinh tế sinh học.
1.4. Giá trị đa dạng sinh học.
1.5. Giá trị tài nguyên rừng, hiện trạng suy thoái rừng trên thế giới.
1.6. Giá trị tài nguyên biển, hiện trạng đánh bắt thủy hải sản trên thế giới. 
1.7. Giá trị các tài nguyên văn hóa.
1.8. Mô hình thất bại trong quản lý tài nguyên sinh học.
1.9. Sự liên quan và đặc trưng của thị trường đối với sự tổn thất của đa dạng sinh học.
1.10. Khái niệm và lý thuyết kinh tế chính liên quan đến tài nguyên đa dạng sinh học.
1.11. Những cách tiếp cận hiện tại trong kinh tế đối với đa dạng sinh học
1.12. Thị trường cho tài nguyên sinh học
Chương 2: Giá trị kinh tế của đa dạng sinh học
2.1. Các giá trị sử dụng được của đa dạng sinh học và hệ sinh thái
	- Các dịch vụ cung cấp trực tiếp từ hệ sinh thái trực tiếp
	- Các dịch vụ cung cấp gián tiếp từ hệ sinh thái
2.2. Các giá trị không sử dụng được của đa dạng sinh học và hệ sinh thái
	- Các giá trị điều hòa của hệ sinh thái.
	- Các giá trị kết nối các nhóm đa dạng sinh học.
2.3. Các giá trị nhân văn của đa dạng sinh học
	- Các giá trị văn hóa từ hệ sinh thái
	- Cơ chế chia sẻ lợi ích của đa dạng sinh học. 
2.4. Thị trường mới cho đa dạng sinh học
	- Du lịch sinh thái và dịch vụ.
	- Chi trả dịch vụ môi trường.
	- Doanh thu và chi trả cho bảo tồn đa dạng sinh học.
2.5. Các quy định về luật pháp quốc tế, Việt Nam trong quản lý đa dạng sinh học.
	- Công ước quốc tế về đa dạng sinh học
	- Công ước Cites.
2.6. Quyền sở hữu về đa dạng sinh học.
	- Các quan điểm về quyền sở hữu tài sản đa dạng sinh học.
	- Thị trường và tái đầu tư bảo tồn đa dạng sinh học.
Chương 3: Săn bắt và khai thác quá mức tài nguyên sinh học
3.1. Nhu cầu đối với các loài quý hiếm của thị trường.
	- Nhu cầu sử dụng trực tiếp sản phẩm đa dạng sinh học.
	- Nhu cầu văn hóa các sản phẩm đa dạng sinh học.
3.2. Săn bắt và khai thác quá mức.
	- Săn bắt trái phép.
	- Khai thác quá mức.
3.3. Các giá trị thị trường tồn tại đối với nhiều loại sinh vật đang có nguy cơ bị đe dọa
	- Giá trị thay đổi khi cung tăng.
	- Giá trị thay đổi khi cầu tăng.
3.4. Các biện pháp chống săn bắt và khai thác quá mức.
	- Sinh kế và quản lý tài nguyên
	- Thực thi pháp luật trong quản lý tài nguyên.
3.5. Các giải pháp thay thế sản phẩm trên thị trường 
	- Sản phẩm thay thế.
	- Co giãn cung và cầu khi có sản phẩm thay thế
Chương 4: Sự suy thoái rừng
4.1. Khái quát sự suy giảm tỷ lệ che phủ rừng trên thế giới.
4.2. Khái quát sự suy giảm tỷ lệ che phủ rừng ở Việt Nam.
4.3. Yếu tố kinh tế từ việc phá hủy rừng.
	- Khai thác gỗ.
	- Động vật 
	- Các sản phẩm phi gỗ.
	- Quỹ đất.
4.4. Sự thất bại của thị trường và phá rừng.
4.5. Các yếu tố ngoại cảnh tác động đến sự phá rừng.
	- Yếu tố ngoại cảnh tích cực và tiêu cực đến sản xuất
	- Yếu tố ngoại cảnh  tích cực và tiêu cực đến tiêu dùng
4.6. Các giải pháp ngăn chặn sự phá rừng.
4.7. Mô hình quản lý rừng và chia sẻ lợi ích.
4.8. Quản lý và chứng nhận các sản phẩm rừng có nguồn gốc bền vững.
Chương 5: Buôn bán động thực vật hoang dã.
5.1. Buôn bán động, thực vật hoang dã quốc tế là gì.
5.2. Mức độ buôn bán động, thực vật hoang dã.
5.3. Chuỗi thị trường.
5.4. Tại sao lại cần quan tâm đến vấn đề buôn bán động, thực vật hoang dã.
5.5. Phương pháp để giải quyết tình trạng buôn bán quá mức các loài
5.6. Vai trò của CITES.
Chương 6. Giá trị sở hữu đa dạng sinh học.
6.1. Quyền tài sản.
6.2. Các yếu tố trong quyền tài sản đa dạng sinh học.
6.3. Quyền tài sản trong đa dạng sinh học ở rừng
6.4. Quyền tài sản trong đa dạng sinh học ở biển.
6.5. Kinh tế bền vững cho khai thác đa dạng sinh học.
6.6. Tính kinh tế của đánh bắt cá.
6.7. Số lượng cá thể duy trì đảm bảo mức độ doanh thu cao nhất.
6.8. Các giải pháp cho việc hạn chế sử dụng quá mức đa dạng sinh học.
Chương 7: Thị trường mới cho đa dạng sinh học.
7.1. Giá trị đa dạng sinh học và quan hệ với thị trường
7.2. Những thị trường mới trong quản lý đa dạng sinh học toàn cầu.
7.3. Công nghiệp du lịch sinh thái.
7.4. Chi trả dịch vụ môi trường.
7.5. Chứng chỉ sản phẩm dịch vụ đa dạng sinh học.
Chương 8: Kinh tế bảo tồn đa dạng sinh học.
8.1. Vai trò của công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
8.2. Lợi ích từ việc bảo tồn.
8.3. Cân bằng giữa bảo tồn và phát triển.
8.4. Cơ chế chia sẻ lợi ích trong bảo tồn cộng đồng.
Chương 9: Một số mô hình kinh tế sinh học tại Việt Nam
9.1. Mô hình VAC
9.2. Mô hình nông lâm kết hợp.
9.3. Mô hình canh tác trên đất dốc SALT.
9.4. Mô hình xây dựng bếp cải tiến.
9.5. Các mô hình thuần hóa và nuôi nhốt động vật
9.6. Các mô hình thâm canh nâng cao năng suất cây trồng.
9.7. Các mô hình nâng cao năng suất nuôi trồng thủy hải sản.
10. Tài liệu học tập
	10.1. Tài liệu chính:
	[1]. Cao Tiến Trung: Bài giảng Kinh tế sinh học (tài liệu lưu hành nội bộ)
	10.2. Tài liệu tham khảo
	[1]. Daniel I. Rubenstein and Richard W. Wrangham, 1986: Ecological Aspects of Social Evolution. princeton University Press. New Jersey.551pp
[2]. Douglas McMilan, 2012. Bioeconomic. Kent UK. 875pp.
[3]. Charles J. Krebs, 1972: Ecology (the experimental analysis of distribution and abundance). Harper &Row Publishers
[4]. Odum P. Eugene, 1971: Fundamentals of ecology. W. B. Saunders company. Philadenphia-London-Toronto. 547pp 
[5]. Richards B. primark, 1999. Cơ sở sinh học bảo tồn. WWF.Việt Nam
11. Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung 
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Bài tập, tiểu luận
	Tự học

	Chương 1
	5
	5
	5

	Chương 2
	5
	5
	5

	Chương 3
	5
	5
	5

	Chương 4
	5
	5
	5

	Chương 5
	5
	5
	5

	Chương 6
	5
	5
	5

	Chương 7
	5
	5
	5

	Chương 8
	5
	5
	5

	Chương 9
	4
	5
	5

	Kiểm tra
	1
	
	

	Tổng cộng
	45
	45
	45


12. Phương pháp đánh giá môn học
	- Chuyên cần 10%
	- Tiểu luận: 20%
	- Thi hết môn: 70%; Hình thức thi: Tự luận
13. Các quy định khác đối với môn học
	Học viên phải tham gia hướng dẫn thực hành và tự đề xuất 01 đề tài về kinh tế sinh học và phát triển bền vững liên quan đến luận văn./.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Họ và tên người dạy: 
1.1. PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm - Trường Đại học Vinh
1.2. PGS.TS. Cao Tiến Trung- Trường Đại học Vinh
1.3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hợi- Trường Đại học Vinh
2. Tên môn học: 
Tiếng Việt: Phương pháp luận nghiên cứu khoa 
Tiếng Anh:  Methodology of scientific research.
3. Loại môn học: môn học Cơ sở ngành, phần kiến thức tự chon
4. Mã số môn học: 
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy:  Viện Sư phạm tự nhiên
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của môn học: 65 tiết = 3 tín chỉ
   	+ Giảng dạy lý thuyết: 45 tiết
   	+ Thực hành, thảo luận, semine: 20 tiết
7. Mục tiêu môn học: 
 	 + Nắm vững kiến thức cơ bản nhất về khoa học, nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học. Bước đầu thực hiện được một nghiên cứu khoa học.
  	+ Nhận biết được cơ sở kiến thức cần thiết để tiếp thu tốt các môn học có liên quan và có thể tự nâng cao trình độ về nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tri thức đó để giải quyết được các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.
8. Mô tả môn học: 
  	Là môn học được học trong nhóm các môn kiến thức cơ sở ngành. Môn học sẽ trang bị cho người học các hiểu biết về các khái niệm cơ bản: Khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học, và đề tài nghiên cứu. Xác định rõ nội dung cơ bản của nghiên cứu khoa học. Đặc biệt đi sâu vào tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể, biết cách xử lý, viết và công bố kết quả nghiên cứu của mình. Đây là những hiểu biết cần thiết và quan trọng giúp các học viên bước vào làm luận văn tốt nghiệp cao học và làm tốt công tác nghiên cứu khoa học sau này.
9. Nội dung môn học:
	CHƯƠNG 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ( 8 tiết )
1.1- Khoa học
1.1.1. Định nghĩa 
1.1.2.Cách tiếp cận khái niệm khoa học 
1.1.3. Đặc điểm của khoa học 
1.1.3.1. Tính thực tiễn 
1.1.3.2. Tính tiên đoán (dự báo) 
1.1.3.3.Tính phân hóa
1.1.4. Những tiêu chí để nhận biết một khoa học 
1.1.5. Phân loại khoa học 
1.1.6. Quy luật hình thành và phát triển khoa học
1.1.6.1. Sự phân lập khoa học  
1.1.6.2. Sự tích hợp các khoa học  
1.2-  Công nghệ  
1.2.1. Khái niệm công nghệ
1.2.2.  Phân biệt giữa khoa học và công nghệ 
 1.2.2.1. Khoa học 
1.2.2.2. Công nghệ
1.3-  Nghiên cứu khoa học 
1.3.1. Khái niệm NCKH
1.3.1.1. Nghiên cứu khoa học  
1.3.1.2.  Bản chất của NCKH 
1.3.1.3.  Mục đích của NCKH 
1.3.2. Chức năng cơ bản của NCKH
1.3.2.1. Mô tả
1.3.2.2. Giải thích 
1.3.2.3. Tiên đoán 
1.3.2.4. Sáng tạo 
1.3.3. Nhận thức khoa học (tri thức khoa học) 
 1.3.3.1. Nhận thức thông thường 
1.3.3.2. Nhận thức khoa học 
1.3.4. Các đặc điểm của NCKH 
1.3.4.1. Tính mới 
1.3.4.2. Tính tin cậy 
1.3.4.3. Tính thông tin 
1.3.4.4. Tính khách quan 
1.3.4.5. Tính rủi ro, Tính mạo hiểm 
1.3.4.6. Tính kế thừa 
1.3.4.7. Tính cá nhân 
1.3.4.8. Tính phi kinh tế 
1.3.5. Các loại hình NCKH 
1.3.5.1. Nghiên cứu cơ bản 
1.3.5.2. Nghiên cứu ứng dụng 
1.4.  Đề tài nghiên cứu 
1.4.1. Khái niệm 
1.4.2. Các loại đề tài nghiên cứu 
1.4.3 Yêu cầu của một đề tài 
1.4.4 Chọn đề tài nghiên cứu 
1.4.5. Đặt tên đề tài 
1.4.6. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 
1.4.7. Nhiệm vụ nghiên cứu 
1.4.8. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
1.4.9. Tổ chức đề tài 
CHƯƠNG 2.  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NCKH ( 18 tiết )
2.1. Thiết lập sự kiện 
 2.1.1. Bản chất của quan sát 
2.1.2. Phát hiện vấn đề nghiên cứu
2.1.2.1. Vấn đề nghiên cứu  
2.1.2.2. Phân loại câu hỏi cho “vấn đề” nghiên cứu khoa học 
a/ Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm  
b/ Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức 
c/ Câu hỏi thuộc loại đánh giá 
2.1.3. Ý tưởng nghiên cứu 
2.1.3.1.  Khái niệm ý tưởng 
2.1.3.2. Các loại ý tưởng nghiên cứu
2.1.3.3. Con đường hình thành ý tưởng nghiên cứu
a- Phát hiện những kẽ hở trong khoa học 
b-  Nhận dạng những bất đồng trong tranh luận khoa học 
c-  Sự nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế 
d-  Sự kêu ca phàn nàn của những người không am hiểu
e-  Nghĩ ngược lại những quan niệm thông thường 
g - Những ý tưởng khoa học bất chợt xuất hiện 
2.2. Xây dựng khái niệm 
2.2.1. Cấu trúc của khái niệm
2.2.2. Định nghĩa một sự vật hoặc hiện tượng
2.2.3. Các thao tác trên khái niệm 
2.2.3.1. Mở rộng khái niệm 
2.2.3.2. Thu hẹp khái niệm 
2.2.3.3. Phân chia khái niệm 
2.3. Xây dựng và kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu
2.3.1. Khái niệm chung về giả thuyết nghiên cứu
2.3.1.1. Định nghĩa giả thuyết  
2.3.1.2. Vai trò của giả thuyết trong nghiên cứu 
2.3.1.3. Các đặc tính của giả thuyết 
2.3.2. Chức năng cơ bản của giả thuyết khoa học 
2.3.2.1. Phán đoán  
2.3.2.2. Một số loại hình phán đoán
a- Phán đoán đơn
b- Phán đoán phức hợp 
2.3.3. Nội dung khoa học của giả thuyết nghiên cứu 
2.3.3.1. Nghiên cứu cơ bản: giả thuyết về quy luật 
2.3.3.2. Nghiên cứu ứng dụng: Giả thuyết về giải pháp 
2.3.3.3. Nghiên cứu triển khai: Giả thuyết về hình mẫu. 
2.3.4. Cách xây dựng giả thuyết nghiên cứu 
2.3.4.1.  Cách suy luận suy diễn 
a-  Suy diễn trực tiếp
 b- Suy diễn gián tiếp
2.3.4.2.  Suy luận qui nạp 
2.3.4.3. Loại suy 
2.3.5. Kiểm chứng giả thuyết nghiên cứu 
2.3.5.1. Chứng minh 
2.3.5.2. Bác bỏ 
CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU( 25 tiết )
3.1-  Những vấn đề chung về phương pháp nghiên cứu khoa học
3.1.1. Phương pháp 
3.1.2. Phương pháp luận 
3.1.3. Phương pháp luận NCKH
3.1.3.1. Định nghĩa
3.1.3.2.  Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học 
3.2. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu khoa học 
3.2.1.Khái niệm phương pháp NCKH
3.2.1.1. Định nghĩa
3.2.1.2. Chức năng của phương pháp NCKH
3.2.2. Bản chất, nội dung và hình thức của phương pháp NCKH 
3.2.2.1.  Bản chất của phương pháp NCKH
3.2.2.2. Nội dung của phương pháp NCKH
 3.2.2.3. Hình thức của phương pháp NCKH
3.2.3. Đặc điểm của phương pháp NCKH 
3.2.4. Sự phân loại phương pháp NCKH 
3.2.4.1. Phân loại theo phạm vi ứng dụng 
 a-  Phương pháp triết học
b-  Các phương pháp khoa học chung 
c- Các phương pháp chuyên ngành
3.2.4.2. Phân loại căn cứ vào lôgíc nội tại của hoạt động nhận thức
a-  Các phương pháp nghiên cứu dựa vào kinh nghiệm 
b-  Các phương pháp dựa vào suy lý lôgíc 
 3.2.4.3. Phân loại căn cứ vào vị trí, chức năng khác nhau của hoạt động nhận thức
a-  Phương pháp tiếp cận
b-  Các phương pháp cụ thể 
3.3. Phương pháp  nghiên cứu lý thuyết 
3.3.1. Nội dung của phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
3.3.1.1. Xây dựng khái niệm và lựa chọn thuật ngữ 
3.3.1.2. Nghiên cứu tư liệu 
3.3.1.3.  Nhận dạng sơ bộ các qui luật của sự vật  
3.3.2. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
3.3.2.1.  Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết 
3.3.2.2.  Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết 
3.3.2.3.  Phương pháp mô hình hóa 
3.3.2.4.  Phương pháp giả thuyết 
3.3.2.5.  Phương pháp lịch sử                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.3.2.6.  Phương pháp lôgíc
a-  Phân tích và tổng hợp 
b- Quy nạp và diễn dịch.
3.3.2.7. Mối quan hệ giữa phương pháp lich sử và lô gíc 
3.4.  Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
3.4.1. Khái niệm
3.4.2. Phân loại các phương pháp thực nghiệm 
3.4.2.1. Thực nghiệm theo mục đích quan sát 
3.4.2.2. Thực nghiệm theo tính chất
3.4.2.3. Thực nghiệm theo môi trường
3.4.2.4. Thực nghiệm theo chuyên ngành
3.4.2.5. Thực nghiệm  theo kết quả
3.4.3 Phương pháp thu thập số liệu từ những thực nghiệm 
3.4.3.1. Khái niệm 
 3.4.3.2. Các loại biến trong thí nghiệm 
 a- Biến độc lập 
b- Biến phụ thuộc 
3.4.3.3. Xác định các biến trong thí nghiệm dựa trên mối quan hệ “nhân quả” của giả
 thuyết
3.4.4. Bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu nghiên cứu 
3.4.4.1. Đối tượng khảo sát 
3.4.4.2. Khung mẫu (sample frame) 
3.4.4.3. Phương pháp lấy mẫu 
a-  Chọn mẫu không xác suất 
b-  Chọn mẫu xác suất 
3.4.4.4. Xác định cỡ mẫu 
3.4.5. Tiến hành thực nghiệm
3.4.5.1. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm 
3.4.5.2. Nơi tiến hành thực nghiệm 
3.4.5.3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm 
3.5. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn ( phi thực nghiệm)
3.5.1.  Phương pháp quan sát khoa học 
3.5.1.1. Khái niệm 
3.5.1.2. Phương pháp quan sát
3.5.2. Phương pháp điều tra qua bảng hỏi ( PP Anket ) 
3.5.2.1. Phương pháp điều tra
3.5.2.2. Phiếu điều tra
3.5.2.3. Nội dung của phương pháp khảo sát và điều tra
3.5.3. Phương pháp điều tra qua phỏng vấn 
3.5.3.1. Ý nghĩa 
a-  Xác định ranh giới nghiên cứu
b-  Chọn mẫu hay chọn đối tượng phỏng vấn 
3.5.3.2.  Phương pháp phỏng vấn - trả lời 
a-  Phỏng vấn cá nhân 
b- Phỏng vấn nhóm 
c- Phỏng vấn nhóm trung tâm 
d-  Sắp xếp, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngoài thực tế 
3.5.3.3. Phương pháp sử dụng nhật ký ghi chép 
3.5.3.4. Thu thập mẫu từ cuộc nói chuyện ở những nơi công cộng  
3.5.3.5. Thu thập mẫu phỏng vấn qua tường thuật 
3.5.3.6.  Một số biện pháp để kích thích người trả lời phỏng vấn
3.5.4. Phương pháp chuyên gia 
3.5.4.1. Khái niệm  
3.5.4.2.  Các hình thức của phương pháp chuyên gia và các bước tiến hành
a-  Phương pháp hội đồng
b- Trưng cầu ý kiến chuyên gia
3.5.4.3. Một số vấn để cần chú ý trong việc áp dụng phương pháp chuyên gia
3.5.5. PP phân tích và tổng kết kinh nghiệm 
3.5.6.   Nhóm PP toán học 
3.6. Trình tự nghiên cứu khoa học 
3.6.1. Lựa chọn đề tài 
3.6.2.  Xây dựng đề cương nghiên cứu 
3.6.2.1. Lý do chọn đề tài 
3.6.2.2. Mục đích nghiên cứu 
3.6.2.3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
3.6.2.4. Giả thuyết khoa học 
3.6.2.5. Nhiệm vụ nghiên cứu 
3.6.2.6. Giới hạn nghiên cứu 
3.6.2.7. Các PP nghiên cứu 
3.6.2.8. Đóng góp mới của đề tài 
3.6.2.9. Cấu trúc của công trình 
3.6.2.10. Danh mục tài liệu tham khảo 
3.6.2.11. Kế hoạch & nguồn lực để thực hiện công trình 
3.6.3. Tiến hành nghiên cứu 
3.6.3.1. Lập danh mục tư liệu 
a-  Mục đích thu thập tài liệu 
b-  Phân loại tài liệu nghiên cứu 
c-  Nguồn thu thập tài liệu 
3.6.3.2. Làm tổng quan về những thành tựu liên quan đến đề tài 
3.6.3.3. Đặt giả thuyết nghiên cứu 
3.6.3.4. Sử dụng các công cụ thống kê trong đo lường và phân tích số liệu 
3.6.3.5. Phân tích, đánh giá theo định tính, định lượng rồi rút ra kết luận. 
CHƯƠNG 4. VIẾT  KẾT QUẢ NCKH ( 6 tiết )
4.1.  Viết công trình ( trình bày kết quả NC bằng một văn bản hoàn chỉnh) 
4.2. Nội dung viết báo cáo 
4.2.1. Mục đích  
4.2.2. Nội dung 
4.2.3. Kết cấu chung của báo cáo 
4.2.4. Cách đánh số chương, mục của báo cáo 
4.2.5. Ngôn ngữ của báo cáo 
4.2.6. Cách ghi cước chú 
4.2.7. Cách ghi tài liệu tham khảo 
4.3. Viết tóm tắt báo cáo 
4.3.1. Mục đích 
4.3.2. Yêu cầu 
4.3.3. Mẫu của một bản tóm tắt báo cáo 
4.3.3.1. Phần mở đầu 
4.3.3.2. Phần tóm tắt nội dung báo cáo 
4.3.3.3. Phần kết luận 
CHƯƠNG 5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ( 8 tiết )
5.1.  Bảo vệ, nghiệm thu, công bố kết quả nghiên cứu. 
5.1.1. Các loại ấn phẩm công bố 
5.1.1.1. Bài báo khoa học 
a- Mục đích
b-  Đặc trưng của bài báo khoa học
c-  Cơ cấu nội dung của một bài báo 
5.1.1.2. Báo cáo khoa học 
5.1.1.3. Thông báo khoa học 
5.1.1.4. Tổng luận khoa học 
5.1.1.5. Kỷ yếu hội thảo khoa học 
5.1.1.6. Chuyên khảo khoa học 
5.1.1.7. Sách giáo khoa (SGK) 
5.1.2.  Trình bày ấn phẩm công bố 
5.2. Cách thức làm việc trong hội nghị khoa học 
5.2.1. Triệu tập hội nghị 
5.2.2. Tiến trình hội nghị 
5.2.3. Công bố kỷ yếu hội nghị 
5.2.4. Các nguyên tắc đối với sản phẩm công bố
5.3. Các loại hội nghị 
5.3.1. Bàn tròn 
5.3.2. Hội thảo (seminar) 
5.3.3. Lớp huấn luyện 
5.3.4. Hội nghị khoa học 
5.4. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
5.4.1. Mục đích đánh giá 
5.4.2.Tiêu chí đánh giá 
5.4.3. Phương pháp đánh giá 
5.4.4. Nhận xét phản biện khoa học 
10. Học liệu:
	[1] GS – TS. Nguyễn Văn Lê: Phương pháp luận NCKH, Nxb trẻ 1995. 
	[2] PGS – TS. Lưu Xuân Mới : Phương pháp luận NCKH, Nxb ĐHSP 2003. 
	[3] Lê Tử Thành: Lôgich học & Phương pháp luận NCKH, Nxb trẻ 2006. 
	[4] PGS – TS. Phạm Viết Vượng: Phương pháp luận NCKH, NxbGD 2004.
	[5] PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi: Nghiên cứu hành động cùng than gia trong giảm nghèo và phát triển nông thôn, Nxb KHXH, Hà Nội 2003.
	[6] Các tạp chí: Sinh học, Công nghệ Sinh học, Di truyền học và ứng dụng, Bảo vệ thực vật, Dược học, Nghiên cứu y học, Rừng và môi trường, Sinh lí học, Y học Việt Nam, Y học thực hành, Y dược học Cổ truyền Việt Nam, Tài nguyên và môi trường, Khoa học –Kỹ thuật Thú y, Giáo dục, Khoa học giáo dục, Tâm lý học, Dạy & học.
11. Hình thức tổ chức dạy học: Học lý thuyết trên lớp kết hợp xen kẽ với phần thảo luận semine của học viên.
12. Phương pháp đánh giá môn học:
	- Thang điểm đánh giá 10/10
	- Điểm chuyên cần chiếm trọng số 10%
	- Học viên sẽ phải làm tiểu luận hoặc kiểm tra giữa kỳ và trọng số điểm là 20%
	- Cuối môn học sẽ có bài thi viết hết môn và trọng số điểm là 70%


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LÍ LUẬN DẠY HỌC SINH HỌC HIỆN ĐẠI

1. Họ và tên người dạy: 
1.1. PGS. TS Nguyễn Đình Nhâm  - Đại học Vinh
	1.2. TS. Nguyễn Thanh Mỹ - Đại học Vinh
1.3. TS. Trần Thị Gái - Đại học Vinh
1.4. TS. Phạm Thị Hương -Đại học Vinh
2. Tên  môn học:
	- Tiếng Việt:  Lý luận dạy học sinh học hiện 
	- Tiếng Anh: Theoretical teaching modern biology
3. Loại môn học: Môn học cơ sở ngành, tự chọn
4. Mã số môn học: 
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy: Viện Sư phạm tự nhiên
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của môn học: 3 tín chỉ
	+ Giảng lý thuyết: 30
	+ Thực hành, thí nghiệm, thảo luận: 15
7. Mục tiêu môn học: 
	- Học viên nắm được cơ sở lý luận của việc tổ chức dạy học sinh học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận với phương pháp dạy học sinh học hiện đại, từ đó vận dụng vào quá trình giảng dạy ở trường phổ thông.
	- Rèn luyện cho học viên kỷ năng xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp...để tổ chức hoạt động trong dạy học sinh học.
8. Mô tả môn học: 
Chuyên đề lý luận dạy học sinh học hiện đại là chuyên đề phát triển lý luận dạy học sinh học mà sinh viên đã được học ở bậc Đại học. Chuyên đề trang bị cho học viên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng phương pháp dạy học hiện đại vào việc tổ chức dạy học sinh học ở trường phổ thông, nhằm nâng cao chất lượng dạy học nói chung, rèn luyện các kỹ năng nhận thức cho học sinh nói riêng. 
9. Nội dung môn học: 
	Chương 1. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lý luận dạy học sinh học 
		1. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ của lý luận dạy học SH
		2. Phương pháp nghiên cứu lý luận dạy học sinh học 
	Chương 2. Nhiệm vụ dạy học sinh học ở trường phổ thông
		1. Vai trò của kiến thức sinh học 
		2. Các nhiệm vụ dạy học sinh học ở trường phổ thông
		3. Xác điịnh mục tiêu bài học
	Chương 3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học 
		1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học
		2. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học sinh học phổ thông
		3. Các phương pháp dạy học hiện đại dùng trong dạy học sinh học PT
	Chương 4. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học sinh học phổ thông 
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá trong dạy học
2. Một số vấn đề đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học sinh học phổ thông
10. Học liệu: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin, các học liệu liên quan đến môn học.
1. Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành. Lý luận dạy học sinh học. NXB Giáo Dục, 1996
2. Phan Đức Duy. Sử dụng bài tập tình huống sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kỹ năng dạy học sinh học. Luận án tiến sĩ giáo dục, ĐHSP Hà Nội, 1999
3. Phan Trọng Ngọ: Dạy học và phương pháp dạy học  trong nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm, 2005.
4. Trần Bá Hoành, Trịnh Nguyên Giao, Đại cương phương pháp dạy học Sinh học.Nxb Đại học Sư phạm, 2005.
5.  Trần Bá Hoành(2006), Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa. Nxb Đại học Sư phạm.
11. Hình thức tổ chức dạy học:
 
	Nội dung
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Bài tập, tiểu luận
	Thảo luận

	Chương 1. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lý luận dạy học sinh học 
1. Các khái niệm cơ bản, đối tượng, nhiệm vụ của lý luận dạy học sinh học
2. Phương pháp nghiên cứu lý luận dạy học sinh học 
	6
	0
	0

	Chương 2. Nhiệm vụ dạy học sinh học ở trường phổ thông
1. Vai trò của kiến thức sinh học 
2. Các nhiệm vụ dạy học sinh học ở trường phổ thông
3. Xác điịnh mục tiêu bài học
	6
	5
	5

	Chương 3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học 
1. Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học
2. Một số xu hướng đổi mới phương pháp dạy học sinh học phổ thông
3. Các phương pháp dạy học hiện đại dùng trong dạy học sinh học phổ thông
	12
	5
	5

	Chương 4. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học sinh học phổ thông 
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá trong dạy học
2. Một số vấn đề đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học sinh học phổ thông
	6
	5
	5

	Tổng cộng
	30
	15
	15


(2 tiết bài tập hoặc thảo luận bằng 1 tiết chuẩn)

12. Phương pháp đánh giá môn học: số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số mỗi lần đánh giá.
12.1.. Kiểm tra-đánh giá định kỳ, bao gồm:
* Tiểu luận: trọng số 0,3.
* Thi cuối kỳ: trọng số 0,7.
12.2. Tiêu chuẩn đánh giá 
	Đánh giá theo thang điểm 10/10, điểm đạt yêu cầu là 5.
13. Các quy định khác đối với môn học: (nếu có)
	Mỗi học viên phải có ít nhất 1 lần seminar trước tập thể lớp về một trong các nội dung của chuyên đề.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG SINH HỌC

1. Họ và tên giảng viên
	1.1. GVC.TS. Trần Đình Quang – Đại học Vinh   	
	Hướng nghiên cứu chính:  Sinh lí Dinh dưỡng vật nuôi
	1.2. TS. Nguyễn Bá Hoành - Viện SPTN, Đại học Vinh
	1.3. TS. Hồ Anh Tuấn - Viện SPTN, Đại học Vinh
2. Tên học phần: 
Tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong Sinh học 
Tiếng Anh: Informatics applied in Biology
3. Mã học phần: CT42003
4. Số tín chỉ: 03
5. Loại học phần: Tự chọn
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 15/(30)/90
- Giảng lí thuyết: 	15 tiết
- Thực hành:		30 tiết
- Tự học:                	90 tiết
7. Mục tiêu của học phần
	7.1. Kiến thức
	Hiểu được các ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong việc nghiên cứu đề tài luận văn các chuyên ngành liên quan đến Sinh học, soạn thảo luận văn, bài giảng cũng như ứng dụng trong nghề nghiệp tương lai.
	7.2. Kĩ năng
	Có thể sử dụng internet để tìm tài liệu tham khảo về Sinh học; biết cách tính cỡ mẫu, rút mẫu ngẫu nhiên bằng các phần mềm thông dụng; sử dụng được máy tính để soạn thảo văn bản luận văn, tính toán thống kê số liệu nghiên cứu, thể hiện được kết quả nghiên cứu bằng các bảng, biểu đồ/đồ thị, có thể soạn được bài trình bày nói để giảng dạy, báo cáo chuyên đề, bảo vệ đề cương nghiên cứu, luận văn... trong lĩnh vực Sinh học.
	7.3. Thái độ
	Việc hiểu và ứng dụng được CNTT vào việc giảng dạy và nghiên cứu Sinh học giúp làm giảm nhẹ và làm dễ quá trình nghiên cứu, tăng hiệu quả việc giảng dạy Sinh học, qua đó làm tăng lòng say mê nghiên cứu, giảng dạy về thế giới sống ở người học.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần có khối lượng học tập là 3 tín chỉ, ngoài bài mở đầu, gồm có 7 chương:
Chương 1 - Lưu trữ thông tin trong máy tính, nhắc lại các khái niệm cơ bản về Tin học và máy tính, quản lí tệp tin bằng Window Explorer (2 tiết).
Chương 2 - Ứng dung Tin học trong thiết kế nghiên cứu Sinh học, giới thiệu các loại nghiên cứu khoa học về Sinh học, kĩ thuật lấy mẫu nghiên cứu, cách lập bảng phân phối thực nghiệm và xác định cỡ mẫu nghiên cứu về Sinh học (2 tiết).
Chương 3 - Ứng dụng Tin học trong tìm kiếm tài liệu tham khảo, giới thiệu về mạng máy tính, internet, thư điện tử và kĩ thuật tìm tài liệu bằng Google (2 tiết).
Chương 4 - Ứng dụng Tin học trong xử lí thống kê số liệu nghiên cứu, giới thiệu về bảng tính MS-Excel, cách thao tác trên trang tính, ý nghĩa của các hàm thống kê sinh học và định dạng trang tính (12 tiết).
Chương 5 - Ứng dụng Tin hoc trong trình bày kết quả nghiên cứu, hướng dẫn cách trình bày bảng số liệu, vẽ biểu đồ/đồ thị, nguyên tắc lựa chọn biểu đồ phù hợp, cách kiểm tra số liệu nghiên cứu bằng đường hồi qui tuyến tính,… (12 tiết).
Chương 6 - Ứng dụng tin học trong trình bày văn bản luận văn/giáo án, nhắc lại về MS-Word, cách định dạng văn bản theo ‘Qui định trình bày văn bản luận văn thạc sĩ’ của Trường Đại học Vinh, cách chèn bảng biểu, hình vẽ, biểu đồ (6 tiết).
Chương 7 - Ứng dụng Tin học trong chuẩn bị bài trình bày nói, giới thiệu về MS-PowerPoint, cách tạo hiệu ứng, siêu liên kết giữa các trang trình chiếu (8 tiết).
9. Nội dung chi tiết học phần:
Mở đầu: Giới thiệu môn học
Chương 1. Tổ chức lưu trữ thông tin trong máy tính
	1.1. Các khái niệm cơ bản về Tin học và máy tính
	1.2. Phần cứng và phần mềm	
	1.3. Tệp tin và thư mục
	1.4. Quản lí tệp tin và thư mục
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
Chương 2. Ứng dụng Tin học trong thiết kế nghiên cứu Sinh học
	2.1. Giới thiệu về Thiết kế nghiên cứu
	2.2. Các loại nghiên cứu khoa học
	2.3. Kĩ thuật lấy mẫu trong điều tra
	2.4. Xác định cỡ mẫu	
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
Chương 3. Ứng dụng Tin học trong tìm kiếm tài liệu tham khảo
	3.1. Giới thiệu
	3.2. Internet và công cụ tìm kiếm Google
	3.3. Thư điện tử
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
Chương 4. Ứng dụng Tin học trong xử lí thống kê số liệu nghiên cứu
	4.1. Giới thiệu bảng tính MS-Excel
	4.2. Thao tác trên ô, hàng, cột và trang tính
	4.3. Tính toán các tham số thống kê thông dụng
	4.4. Định dạng trang tính
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
Chương 5. Ứng dụng Tin học trong trình bày kết quả số liệu nghiên cứu
	5.1. Cách thể hiện bảng số liệu, bảng điểm
	5.2. Lựa chọn biểu đồ/đồ thị cho số liệu nghiên cứu
	5.3. Cách thể hiện kết quả nghiên cứu bằng biểu đồ/đồ thị
	5.4. Kiểm tra độ tập trung, phân tán của số liệu nghiên cứu
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
Chương 6. Ứng dụng Tin học trong trình bày văn bản luận văn
	6.1. Giới thiệu chương trình soạn thảo văn bản MS-Word
	6.2. Nhập văn bản
	6.3. Định dạng văn bản
	6.4. Qui định trình bày một công trình khoa học
6.5. Đồ họa và bảng biểu
	6.6. In văn bản
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
Chương 7. Ứng dụng Tin học trong chuẩn bị bài trình bày nói
	7.1. Giới thiệu chương trình trình chiếu MS-PowerPoint
	7.2. Soạn thảo bài trình chiếu	
	7.3. Tạo hiệu ứng, siêu liên kết và lưu bài trình chiếu
	7.4. Trình chiếu
	7.5. In bài trình chiếu	
Thực hành: Thực hiện bài tập kèm theo trên máy tính
10. Học liệu
- Tài liệu tham khảo chính
1. Nguyễn Phúc Chỉnh và Phạm Đức Hậu, 2007. Tin học ứng dụng trong nghiên cứu Khoa học giáo dục và dạy học Sinh học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 227 trang.
2. Chu Văn Mẫn, 2009. Tin học trong Công nghệ sinh học, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 255 trang.
- Tài liệu tham khảo khác
3. Trường Đại học vinh, 2009. Tài liệu bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin cho cán bộ hành chính Trường Đại học Vinh, 166 trang.
4. Trường Đại học vinh, 2011. Tài liệu tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học E-learning, 93 trang.
5. Nguyễn Công Nhật, 2011. Tài liệu tập huấn mã nguồn mở. Trường Đại học Vinh, 147 trang.
6. Nguyễn Đức Nghĩa và Trương Tiến Tùng, 2008. Tin học cơ bản (tài liệu tham khảo cho giảng viên dự thi nâng ngạch từ giảng viên lên giảng viên chính), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.
7. Ott, R. L. and Longnecker, M., 2001. An introduction to statistical methods and data analysis (fifth edition), Duxbury, USA, 1152 trang.
8. Trần Đình Quang, 2013. Tin học ứng dụng trong Sinh học, Giáo trình Trường ĐH Vinh, MS Office 2010, 66 trang.
9. Trang tìm kiếm Google (www.google.com)
11. Hình thức tổ chức dạy học
Số giờ tín chỉ phải thực hiện: ít nhất 3 tiết/tuần (đề xuất bố trí lịch dạy sau các học phần Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và Thống kê sinh học).
- Lịch trình chung:

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học
	Tổng

	
	Lí thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Mở đầu
	1
	
	
	
	
	1

	Chương 1: Tổ chức lưu trữ thông tin trong máy tính
	1
	
	
	1
	3
	5

	Chương 2: Ứng dụng Tin học trong thiết kế nghiên cứu Sinh học
	1
	
	
	1
	4
	6

	Chương 3: Ứng dụng Tin học trong tìm kiếm tài liệu tham khảo
	1
	
	
	1
	3
	5

	Chương 4: Ứng dụng Tin học trong xử lí thống kê số liệu nghiên cứu
	3
	
	
	8
	25
	36

	Chương 5: Ứng dụng Tin học trong trình bày số liệu nghiên cứu
	4
	
	
	8
	25
	37

	Kiểm tra
	
	
	
	1
	
	1

	Chương 6: Ứng dụng Tin học trong trình bày văn bản luận văn
	3
	
	
	4
	15
	22

	Chương 7: Ứng dụng Tin học trong chuẩn bị bài trình bày nói
	1
	
	
	6
	15
	22

	Tổng
	15
	
	
	30
	90
	135



- Lịch trình chi tiết:
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm

	Tín chỉ 1 và 2
	33
	

	
	Bài mở đầu
	1
	
	Lớp học

	


Lí thuyết
	Chương 1. Tổ chức lưu trữ thông tin trong máy tính
1.1. Các khái niệm cơ bản về Tin học và máy tính
1.2. Phần cứng và phần mềm	
1.3. Tệp tin và thư mục
1.4. Quản lí tệp tin và thư mục
Thực hành: trên máy tính
	
1





1
	


Đọc TL [8], trg 3-6
	


Tuần 1 tại
lớp học

	
	Phần tự học
Tạo lập cơ sở dữ liệu
	
3
	TL [2], trg 152-153. 
	

	


Lí thuyết
	Chương 2. Ứng dụng Tin học trong thiết kế nghiên cứu Sinh học
2.1. Giới thiệu về thiết kế nghiên cứu
2.2. Các loại nghiên cứu khoa học
2.3. Kĩ thuật lấy mẫu trong điều tra
2.4. Xác định cỡ mẫu	
Thực hành: trên máy tính
	
1




1
	


Đọc TL [8], trg 7-12
	


Tuần 2 tại
lớp học

	
	Phần tự học
Kiểm định giả thiết thống kê trong nghiên cứu Sinh học
	
4

	
TL [2], trg 67-122. 
	

	

Lí thuyết
	Chương 3. Ứng dụng Tin học trong tìm kiếm tài liệu tham khảo
 3.1. Giới thiệu
 3.2. Internet và công cụ tìm kiếm Google
 3.3. Thư điện tử
Thực hành: trên máy tính
	
1



1
	

Đọc TL [8], trg 13-16.
	

Tuần 2-3 tại
lớp học

	
	Phần tự học
Khai thác cơ sở dữ liệu
	
3
	TL [2], trg 154-159. 
	

	


Lí thuyết
	Chương 4. Ứng dụng Tin học trong xử lí thống kê số liệu nghiên cứu
4.1. Giới thiệu bảng tính MS-Excel
4.2. Thao tác trên ô, hàng, cột và trang tính
4.3. Tính toán các tham số thống kê thông dụng
4.4. Định dạng trang tính
Thực hành: trên máy tính
	
3





8
	
Đọc TL [8], trg 17-26.
	


Tuần 3-7 tại
lớp học

	
	Phần tự học
Đặc trưng thống kê của mẫu nghiên cứu
	
25

	TL [2], trg 43-57. 
	

	



Lí thuyết
	Chương 5. Ứng dụng Tin học trong trình bày số liệu nghiên cứu
5.1. Cách thể hiện bảng số liệu, bảng điểm
5.2. Lựa chọn biểu đồ/đồ thị cho số liệu nghiên cứu
5.3. Cách thể hiện kết quả nghiên cứu bằng biểu đồ/đồ thị
5.4. Kiểm tra độ tập trung, phân tán của số liệu nghiên cứu
Thực hành: trên máy tính
	
4
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Đọc TL [8], trg 27-44.
	


Tuần 7-11 tại
lớp học

	
	Phần tự học
Liên kết dữ liệu các bảng tính
	
25
	TL [2], trg 29-36. 
	

	Tín chỉ 3
	15
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	
	Tuần 8

	



Lí thuyết
	Chương 6. Ứng dụng Tin học trong trình bày văn bản luận văn
6.1. Giới thiệu chương trình soạn thảo Word
6.2. Nhập văn bản
6.3. Định dạng văn bản
6.4. Qui định trình bày công trình khoa học
6.5. Đồ họa và bảng biểu
6.6. In văn bản
Thực hành: trên máy tính
	
3






4
	
Đọc TL [8], trg 45-58.
	


Tuần 11-13 tại
lớp học

	
	Phần tự học
ứng dụng MS-Frontpage thiếtkees bài giảng
	
4
	TL [1], trg 153-162. 
	

	



Lí thuyết
	Chương 7. Ứng dụng Tin học trong trình bày số liệu nghiên cứu
5.1. Cách thể hiện bảng số liệu, bảng điểm
5.2. Lựa chọn biểu đồ/đồ thị cho số liệu nghiên cứu
5.3. Cách thể hiện kết quả nghiên cứu bằng biểu đồ/đồ thị
5.4. Kiểm tra độ tập trung, phân tán của số liệu nghiên cứu
Thực hành: trên máy tính
	
1






6
	
TL [8], trg 59-65.
	


Tuần 13-15 tại
Lớp học

	
	Phần tự học
Nguyên tắc thiết kế bài giảng sinh học bằng MS-PowerPoint
	
15
	
TL [1], trg 115-143. 
	


12. Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên
+ Học viên phải:
		- Tham dự ít nhất 34 tiết giảng lí thuyết và thực hành trên lớp;
		- Thực hiện được tất cả các bài tập được giao;
		- Hoàn thành bài kiểm tra thường kì.
+ Đối với giảng viên: đây là môn học mang tính liên ngành, đòi hỏi người dạy phải có kiến thức cơ sở về thống kê sinh học, về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và về Tin học cơ sở. Về phương pháp giảng dạy, cần vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp nhằm giúp người học phát huy tính chủ động, sáng tạo và các khả năng phân tích, tổng hợp các vấn đề, giải quyết vấn đề cũng như làm việc nhóm.
13. Phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần
	13.1. Các phương thức kiểm tra đánh giá:
	+ Điểm quá trình, gồm:
- Sự chuyên cần và thái độ học tập (chiếm 10%): theo dõi, quan sát;
	* Tính chuyên cần tham dự giờ học lí thuyết (ít nhất 80% số giờ lên lớp);
	* Sự tích cực thực hiện các bài tập được giao trên máy tính.
- Kiểm tra giữa kì (chiếm 20%): quan sát thực hành bài tập được giao trên máy tính.
	+ Thi kết thúc học phần (chiếm 70%): thực hành bài tập trên máy tính hoặc trắc nghiệm.
	13.2. Thang điểm: 10



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ

1. Họ và tên người dạy: 
- TS. Nguyễn Thị Thảo – Đại học Vinh
- TS. Hoàng Vĩnh Phú  - Đại học Vinh
- TS. Nguyễn Bá Hoành – Đại học Vinh
2. Tên  môn học: 
- Tiếng Việt: Di truyền học phân tử
- Tiếng Anh: Molecular Genetics
3. Loại môn học: Môn cơ sở ngành; Tự chọn 
4. Mã số môn học: 
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy: Ngành Sinh, Viện Sư phạm tự nhiên
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của môn học: 2 tín chỉ
	+ Giảng lý thuyết: 35
	+ Thực hành, thí nghiệm, thảo luận: 10
	+ Tự học: 90
7. Mục tiêu môn học: 
	- Học viên nắm được cơ sở lý thuyết của di truyền học phân tử, tiếp cận với các ứng dụng của di truyền học phân tử trong y học, nông nghiệp.
- Học viên làm quen với các phương pháp nghiên cứu trong di truyền học phân tử hiện đại và thành thạo một số kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu di truyền học phân tử.	
8. Mô tả môn học: 
Chuyên đề Di truyền học phân tử là một chuyên đề chuyên sâu, tiếp nối và phát triển môn học Di truyền học và Sinh học phân tử ở bậc đại học. Chuyên đề trang bị cho học viên các kiến thức chuyên ngành sâu, các phương pháp nghiên cứu cơ bản và hiện đại trong di truyền học hiện nay. Phần thực hành và thảo luận trang bị cho học viên các kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu di truyền học phân tử và khái quát các hướng nghiên cứu cơ bản trong giai đoạn hiện nay. 
9. Nội dung môn học: 
	Chương 1. Gen và sự biểu hiện của gen
1. ADN, ARN và protein
1.1. ADN và gen
1.2. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN
1.3. Cấu trúc và chức năng của protein
2. Thông tin di truyền và cơ chế truyền đạt thông tin di truyền
2.1. Mã di truyền và các khung đọc mã
2.2. Cơ chế tái bản di truyền ở sinh vật
2.3. ARN thông tin và cơ chế sao mã
2.4. Sinh tổng hợp protein
3. Điều hoà biểu hiện gen
3.1. Điều hoà biểu hiện gen ở vi khuẩn
3.2. Điều hoà biểu hiện gen ở eucaryota
3.3. Điều hoà biểu hiện gen ở virus
4. Gen ngoài nhiễm sắc thể
4.1. Gen ty thể và các phương pháp nghiên cứu
4.2. Gen lục lạp và các phương pháp nghiên cứu
5. Hệ gen và các phương pháp bản đồ hoá hệ gen
5.1. Hệ gen vi sinh vật
5.2. Hệ gen eucaryota
5.3. Hệ gen người
5.4. Bản đồ hoá hệ gen bằng kết nối, cắt hạn chế và đọc trình tự
5.5. Bản đồ hoá hệ gen bằng RFLP và SNP
	Chương 2. Đột biến gen
1. Các loại đột biến gen
2. Đột biến gen và bệnh di truyền
3. Đột biến gen và chọn giống
4. Đột biến gen định hướng trong nghiên cứu di truyền học và sinh học phân tử
	Chương 3. Kỷ thuật di truyền
1. Tách chiết ADN
2. Enzym cắt hạn chế
3. ADN tái tổ hợp
4. Biến nạp, tải nạp vật liệu di truyền vào tế bào vật chủ
5. PCR và ứng dụng
6. Đọc trình tự ADN
7. Real time PCR
8. Lai phân tử và chip ADN
9. Kỷ thuật di truyền trong chọn giống và y học.
	Chương 4. Di truyền phân tử người
1. Hệ gen người
2. Sự đa dạng kiểu hình của ADN trên NST người
3. Di truyền tế bào người
4. Cơ sở phân tử của bệnh lý học
5. Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong di truyền phân tử người
10. Học liệu: 
1. Hồ Huỳnh Thùy Dương. SINH HỌC PHÂN TỬ. NXB Giáo dục. 1997.
2. Phạm Thành Hổ. DI TRUYỀN HỌC. NXB Giáo dục. 2000.
3. Nguyễn Lộc và Trịnh Bá Hữu, 1975. DI TRUYỀN HỌC. Nxb ÐH và THCN. Hà Nội.
4. Benzamin Lewin. GENES, Prentice Hall. 2004
5. H. Lodish, A. Berk, S.L. Zipursky, P. Matsudaira, D. Baltimore, J. Darnell. MOLECULAR CELL BIOLOGY. Fourth ed., W.H. Freeman and Company. 2000.
6. Strachan.T, A.P.Read. Human molecular genetics. Garland Science, London, New York.2004
7. Sandhya Mitra. Genetic enginering. Rajkamal Electric Press, New Delhi. 1996.
8. R.W.Old and S.B.Primrose. PRINCIPLES OF GENE MANIPULATION. Studies in Microbiology. 1994.
11. Hình thức tổ chức dạy học:
	 Nội dung
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Cermina
	Thực hành

	[bookmark: _GoBack]Chương 1. Gen và sự biểu hiện của gen
1. ADN, ARN và protein
1.1. ADN và gen
1.2. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN
1.3. Cấu trúc và chức năng của protein
2. 2. Thông tin di truyền và cơ chế truyền đạt thông tin di truyền
2.1. Mã di truyền và các khung đọc mã
2.2. Cơ chế tái bản di truyền ở sinh vật
2.3. ARN thông tin và cơ chế sao mã
2.4. Sinh tổng hợp protein
3. Điều hoà biểu hiện gen
3.1. Điều hoà biểu hiện gen ở vi khuẩn
3.2. Điều hoà biểu hiện gen ở eucaryota
3.3. Điều hoà biểu hiện gen ở virus
4. Gen ngoài nhiễm sắc thể
4.1. Gen ty thể và các phương pháp nghiên cứu
4.2. Gen lục lạp và các phương pháp nghiên cứu
5. Hệ gen và các phương pháp bản đồ hoá hệ gen
5.1. Hệ gen vi sinh vật
5.2. Hệ gen eucaryota
5.3. Hệ gen người
5.4. Bản đồ hoá hệ gen bằng kết nối, cắt hạn chế và đọc trình tự
5.5. Bản đồ hoá hệ gen bằng RFLP và SNP

	8
	
	

	Chương 2. Đột biến gen
1. Các loại đột biến gen
2. Đột biến gen và bệnh di truyền
3. Đột biến gen và chọn giống
4. Đột biến gen định hướng trong nghiên cứu di truyền học và sinh học phân tử

	8
	5
	5

	Chương 3. Kỷ thuật di truyền
1. Tách chiết ADN
2. Enzym cắt hạn chế
3. ADN tái tổ hợp
4. Biến nạp, tải nạp vật liệu di truyền vào tế bào vật chủ
5. PCR và ứng dụng
6. Đọc trình tự ADN
7. Real time PCR
8. Lai phân tử và chip ADN
9. Kỷ thuật di truyền trong chọn giống và y học.

	7
	5
	5

	Chương 4. Di truyền phân tử người
1. Hệ gen người
2. Sự đa dạng kiểu hình của ADN trên NST người
3. Di truyền tế bào người
4. Cơ sở phân tử của bệnh lý học
5. Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong di truyền phân tử người

	10
	
	

	Tổng cộng
	35
	10 (=5 tiết chuẩn)
	10 (=5 tiết chuẩn)


(2 tiết cermina hoặc thực hành bằng 1 tiết chuẩn)
12. Phương pháp đánh giá môn học: số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số mỗi lần đánh giá.
12.1.. Kiểm tra-đánh giá định kỳ, bao gồm:
* Tiểu luận: trọng số 0,3.
* Thi cuối kỳ: trọng số 0,7.
12.2. Tiêu chuẩn đánh giá 
	Đánh giá theo thang điểm 10/10, điểm đạt yêu cầu là 5.
13. Các quy định khác đối với môn học: (nếu có)
	Mỗi học viên bắt buộc phải hoàn thành các bài thực hành ở phòng  thí nghiệm và chuẩn bị các chủ đề cermina.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG

1. Họ và tên giảng viên: 
1.1. TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh – Đại học Vinh
	Hướng nghiên cứu chính: 	Vi sinh vật học, Tảo học, Khoa học môi trường tích hợp     
	1.2. PGS.TS. Mai Văn Chung – Đại học Vinh
2. Tên học phần:       Vi sinh vật học môi trường    
- Tiếng Việt: Vi sinh học môi trường
- Tiếng Anh: Environmental Microbiology
3. Mã học phần:
4. Số tín chỉ: 3
5. Loại học phần: cơ sở ngành, tự chọn
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 45/0/90
	- Giảng lý thuyết: 	45 tiết
	- Thực hành: 		0 tiết
	- Tự học: 		90 tiết
7. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: Học viên hiểu được các đặc điểm cơ bản về vi sinh vật (hình thái, cấu tạo, phân loại, trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng - phát triển, các quá trình sinh lý - hoá sinh), vai trò đa dạng của vi sinh vật trong môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo, các quá trình phân giải và chuyển hóa các chất. 
- Kỹ năng: Học viên ứng dụng được các kiến thức về vi sinh học để giải thích các hiện tượng do vi sinh vật gây nên trong môi trường và để giải quyết các vấn đề về môi trường.
- Thái độ: Học viên có được cách nhìn nhận đúng mực về thế giới vi sinh vật đối với cuộc sống con người và thực tiễn sản xuất nói chung và đối với môi trường nói riêng.
8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần Vi sinh học môi trường  gồm các nội dung chính sau:
- Đối tượng, phạm vi, yêu cầu, lược sử phát triển của vi sinh vật học (môi trường). Vị trí của vi sinh vật trong hệ thống sinh giới.
- Hình thái, cấu tạo, sinh sản và phân loại các nhóm vi sinh vật.
- Dinh dưỡng, sinh trưởng và trao đổi chất – năng lượng của vi sinh vật.
- Sinh thái học vi sinh vật, vi sinh vật đối với sự phân giải và chuyển hóa các chất, và với nguồn nước ô nhiễm.
- Vi sinh vật ứng dụng trong xử lý kim loại nặng, phân giải các hợp chất hữu cơ độc hại, các chất thải rắn và nước thải.
9. Nội dung chi tiết học phần
	TÍN CHỈ 1. Đại cương về vi sinh vật học
CHƯƠNG 1. Mở đầu
1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a) Đối tượng nghiên cứu
- Định nghĩa vi sinh vật.
- Các đặc điểm chung của vi sinh vật.
b) Phạm vi nghiên cứu.
- Theo hướng nghiên cứu cơ bản.
- Theo hướng nghiên cứu ứng dụng.

	1.2. Lịch sử phát triển của vi sinh vật học.
- Thời kỳ chưa có kính hiển vi.
- Thời kỳ kính hiển vi ra đời.
- Thời kỳ hình thành nên khoa học vi sinh vật
- Thời kỳ của vi sinh vật học hiện đại.

	Vị trí của vi sinh vật trong hệ thống sinh giới.
- Theo quan điểm phân loại 4 giới.
- Theo quan điểm phân loại 5 giới.
- Theo quan điểm phân loại 3 lãnh giới.

	CHƯƠNG 2. Hình thái và cấu tạo của vi sinh vật
2.1. Vi sinh vật nhân sơ (Prokaryotes)
a) Hình thái, kích thước và cách sắp xếp tế bào của vi khuẩn và vi khuẩn cổ.
b) Sơ đồ cấu tạo tế bào vi khuẩn
- Sơ đồ cấu tạo.
- Chức năng của các thành phần tế bào.
c) So sánh tế bào vi khuẩn và vi khuẩn cổ.

	2.2. Vi sinh vật nhân thực (Eukaryotes)
a) Nấm men.
- Đặc điểm chung.
- Cấu tạo tế bào.
- Các hình thức sinh sản.
b) Nấm mốc.
- Đặc điểm chung.
- Cấu tạo sợi nấm.
- Các hình thức sinh sản.

	2.3. Virut (Virus)
a) Khái quát về virus.
- Định nghĩa.
- Hình thái và kích thước.
- Các đặc điểm chung.
- Khái niệm virion, viriod và prion.
b) Thành phần cấu tạo của virus.
- Axit nucleic.
- Vỏ capsid và capsomer
- Bao nhầy, mấu gai.
c) Sự nhân lên của virus
- Đối với thực khuẩn thể.

	Hình thái, cấu tạo và đặc điểm riêng biệt của một số nhóm vi khuẩn đặc biệt.
- Xạ khuẩn (Actinomycetes)
- Vi khuẩn lam (Cyanobacteria)
- Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.
- Vi khuẩn nguyên thủy.
+ Mycoplasma.
+ Rickettsia.
+ Chlamydia.

	Các hình thức sinh sản của vi khuẩn.

	Các hình thức sinh sản và chu trình phát triển của nấm men.

	Các hình thức sinh sản và chu trình phát triển của nấm mốc.

	Sự lan truyền của virus và các bệnh truyền nhiễm.

	CHƯƠNG 3. Dinh dưỡng và sinh trưởng của vi sinh vật
3.1. Nhu cầu dinh dưỡng
a) Nhu cầu cơ bản.
b) Yếu tố sinh trưởng.

	3.2. Sinh trưởng của vi sinh vật.
a) Khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật.
b) Sinh trưởng của vi sinh vật trong hệ kín.
c) Sinh trưởng kép và sinh trưởng thêm.

	Sự hấp thu dinh dưỡng của tế bào vi sinh vật.
+ Vận chuyển thụ động: không cần năng lượng
+ Vận chuyển chủ động: cần năng lượng.
+ Vận chuyển chất có kích thước lớn: Nhập bào và xuất bào.

	- Kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học.
+ Hơi nóng, làm lạnh, lọc, bức xạ...
+ Phenol, cồn, clo, aldehyde, ozon...

	CHƯƠNG 4. Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật
4.1. Các khái niệm
- Trao đổi chất.
- Enzyme ở vi sinh vật.
+ Emzyme nội bào.
+ Enzyme ngoại bào.
- Đồng hóa.
+ Nguồn năng lượng.
+ Nguồn carbon.
- Dị hóa.
+ Hô hấp hiếu khí.
+ Hô hấp kị khí.
+ Lên men.

	4.2. Hô hấp hiếu khí.
a) Vi sinh vật.
b) Các giai đoạn của hô hấp hiếu khí.
- Oxy hóa yếm khí.
- Oxy hóa hiếu khí.
- Vận chuyển điện tử và phosphoril hóa oxy hóa.

	4.3. Hô hấp kị khí.
a) Bản chất của hô hấp kị khí.
b) Vi sinh vật.
c) Chất nhận điện tử ở hô hấp kị khí.

	4.4. Lên men.
a) Định nghĩa.
b) Bản chất của lên men.
c) Một số quá trình lên men.
- Lên men etylic.
- Lên men lactic.

	4.5. Các kiểu trao đổi chất ở cơ thể quang tự dưỡng.
a) Khái niệm quang tự dưỡng.
b) Sắc tố quang hợp ở vi sinh vật.
c) Quang dưỡng vô cơ.
d) Quang dưỡng hữu cơ.

	4.6. Các kiểu trao đổi chất ở cơ thể hóa dưỡng.
a) Khái niệm.
b) Hóa dưỡng vô cơ.
c) Hóa dưỡng hữu cơ.

	- Chuỗi hô hấp tế bào (Chuỗi vận chuyển điện tử và Sự phosphoril hóa oxy hóa).

	- Oxy hóa yếm khí theo con đường EMP.
- Oxy hóa yếm khí theo con đường ED.
- Oxy hóa yếm khí theo con đường EMP.
- Oxy hóa hiếu khí theo chu trình Krebs.

	- Quang hợp thải oxy và không thải oxy.

	TÍN CHỈ 2. Vi sinh vật với môi trường tự nhiên
CHƯƠNG 5. Sinh thái học vi sinh vật
5.1. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và sự thích nghi của vi sinh vật.
a) Nhiệt độ.
b) Áp suất thẩm thấu.
c) Độ ẩm.
d) Ánh sáng.
e) Oxy.
f) pH.

	5.2. Vi sinh vật trong môi trường nước.
a) Các dạng môi trường nước.
b) Các nhóm vi sinh vật nước.
c) Đặc điểm sinh thái của vi sinh vật nước.

	5.3. Vi sinh vật trong môi trường đất.
a) Khái quát về tính chất của đất.
b) Đặc điểm sinh thái của vi sinh vật đất.

	5.4. Vi sinh vật trong môi trường không khí.
a) Sự thích nghi của vi sinh vật với môi trường không khí.
c) Sự tồn tại và phát tán vi sinh vật trong không khí.

	5.5. Màng sinh học (Biofilm)
a) Khái niệm.
b) Cấu trúc.
c) Chức năng sinh học.
d) Quá trình hình thành màng sinh học.
e) Ý nghĩa của màng sinh học trong đời sống, sản xuất. 

	Các mối quan hệ giữa vi sinh vật với sinh vật.
+ Cộng sinh.
+ Hỗ sinh.
+ Hội sinh.
+ Ký sinh.
+ Hợp tác.
+ Đối kháng.

	- Kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học.
+ Hơi nóng, làm lạnh, lọc, bức xạ...
+ Phenol, cồn, clo, aldehyde, ozon...

	Vi sinh vật trong một số môi trường đặc biệt.
+ Môi trường nước nóng.
+ Môi trường rất mặn.
+ Môi trường axit.
+ Môi trường kiềm.

	CHƯƠNG 6. Vi sinh vật với sự phân giải và chuyển hóa các chất
6.1. Vi sinh vật với sự chuyển hóa các chất hữu cơ chứa nitơ.
a) Vị trí của VSV trong vòng tuần hoàn nitơ.
b) Quá trình amon hóa.
- Amon hóa urê.
- Amon hóa protein.
- Amon hóa kitin.
c) Quá trình nitrat hóa.
- Giai đoạn nitrit hóa.
- Giai đoạn nitrat hóa.
d) Quá trình phản nitrat hóa.

	6.2. Vi sinh vật với sự chuyển hóa các chất khoáng.
a) Sự chuyển hóa lưu huỳnh nhờ vi sinh vật.
- Các dạng lưu huỳnh trong tự nhiên.
- Quá trình oxy hóa hợp chất chứa lưu huỳnh.
- Quá trình khử hợp chất chứa lưu huỳnh.
b) Sự chuyển hóa phospho nhờ vi sinh vật.
- Các dạng phospho (lân) trong tự nhiên.
- Quá trình khoáng hóa hợp chất lân hữu cơ.
- Sự phân giải lân vô cơ.
c) Sự chuyển hóa sắt nhờ vi sinh vật.
- Các dạng sắt trong tự nhiên.
- Sự oxy hóa Fe2+ nhờ vi sinh vật.
- Sự khử sắt và hòa tan sắt.
d) Sự chuyển hóa kali nhờ vi sinh vật.
- Các dạng kali trong đất.
- Sự hòa tan các chất khoáng chứa kali.
- Sự chuyển hóa cân bằng giữa K+ trao đổi và K+ cố định.

	6.3. Vi sinh vật với sự tạo thành khí sinh học (Biogas)
a) Khái niệm.
b) Quá trình lên men metan.
c) Vi sinh vật tham gia lên men metan.

	Vi sinh vật với sự  chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ.
- Phân giải xenlulo.
- Phân giải xilan.
- Phân giải pectin.
- Phân giải linhin.
- Phân giải tinh bột.

	Sự cố định nitơ nhờ vi sinh vật.
- Vi sinh vật có khả năng cố định nitơ.
+ Vi sinh vật sống cộng sinh.
+ Vi sinh vật sống tự do.
- Cơ chế cố định nitơ.

	CHƯƠNG 7. Vi sinh vật với nguồn nước ô nhiễm
7.1. Ô nhiễm nước do sự phú dưỡng.
a) Ô nhiễm trực tiếp và gián tiếp.
b) Vai trò của oxy trong nguồn nước ô nhiễm do sự phú dưỡng.
c) Các hình thức bù đắp oxy hòa tan.

	7.2. Sự nở hoa nước của tảo và vi khuẩn lam.
a) Khái niệm.
b) Ảnh hưởng của sự nở hóa nước đến môi trường.
c) Các yếu tố thúc đẩy sự nở hoa nước.

	7.3. Chỉ thị sinh học cho sự phú dưỡng.
a) Khái niệm.
b) Chỉ số BOD.

	7.4. Chỉ thị sinh học cho vi sinh vật gây bệnh.
a) Nguyên tắc lựa chọn vi sinh vật chỉ thị.
b) Coliform.

	7.5. Quy trình và phương pháp định lượng coliform.
a) Thu mẫu.
b) Môi trường nuôi.
c) Các phương pháp định lượng.

	Quá trình tự làm sạch của nước.

	Các tiêu chuẩn về chất lượng nước đối với chỉ số BOD và Coliform.

	TÍN CHỈ 3. Vi sinh vật học môi trường ứng dụng
CHƯƠNG 8. Hấp phụ và chuyển hóa kim loại độc hại bởi vi sinh vật
8.1. Một số khái niệm
- Các kim loại độc hại.
- Hấp phụ và hấp thụ.
8.2. Quá trình hấp phụ và chuyển hóa
a) Sự tương tác hóa lý
- Sự hấp phụ sinh học các kim loại nặng.
- Ảnh hưởng của điều kiện môi trường.
b) Sự tương tác hóa sinh
- Các cơ chế hóa sinh chuyển hóa kim loại nặng.

	8.3. Một số quá trình chuyển hóa sinh học
a) Chuyển hóa arsen.

	8.3. Một số quá trình chuyển hóa sinh học
b) Chuyển hóa selen.
c) Chuyển hóa uranium.

	8.4. Ứng dụng

	CHƯƠNG 9. Phân giải các hợp chất hữu cơ độc hại nhờ vi sinh vật
9.1. Khái niệm
- Các chất hữu cơ độc hại.
- Vai trò của vi sinh vật.
- Sự phân giải sinh học.

	9.3. Sự phân giải một số hợp chất
a) Sự phân giải PCE
- Vi sinh vật.
- Cơ chế.
b) Sự phân giải MTBE
- Vi sinh vật.
- Cơ chế.

	9.2. Các cơ chế phân giải nhờ vi sinh vật
a) Sự phân giải gắn liền với trao đổi chất.
b) Sự phân giải gắn liền với trao đổi điện tử.

	CHƯƠNG 10. Phân giải kị khí các chất thải nông nghiệp
10.1. Chất thải nông nghiệp

	10.2. Quá trình phân giải kị khí chất thải nông nghiệp nhờ vi sinh vật.
- Các loại chất thải NN phù hợp với sự phân giải nhờ VSV.
- Sự phân giải trên đồng ruộng.

	10.3. Các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến sự phân giải chất thải NN nhờ vi sinh vật.
- Nhiệt độ.
- pH.
- Dinh dưỡng.

	10.4. Ứng dụng

	CHƯƠNG 11. Phân giải kị khí chất thải rắn nhờ vi sinh vật
11.1. Thành phần chất thải rắn và quản lý
- Ở các nước phát triển.
- Ở thành phố.

	11.2. Cơ chế phân giải kị khí 
- Vi sinh vật.
- Sơ đồ cơ chế.
- Phản ứng hóa học.

	11.3. Sự phân giải trong các bãi chôn lấp rác
- Mô hình bãi chôn lấp rác hiện đại.
- Vi sinh vật.
- Động học của các trình trong quá trình phân giải trong các bãi chôn lấp rác 

	1.4. Ứng dụng

	CHƯƠNG 12. Xử lý nước thải – Chiến lược và công nghệ
12.1. Năng lượng sử dụng trong xử lý nước thải
- Nguyên tắc chung.
- Các lựa chọn đã biết đến.

	12.2. Pin vi sinh vật
- Khái niệm.
- Nguyên liệu.
- Sinh học.
- Ứng dụng.

	12.2. Các hệ thống lên men metan
- Nhiệt độ.
- Hiệu quả lên men.
- Ứng dụng.
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11. Hình thức tổ chức dạy học:
Số giờ tín chỉ phải thực hiện: 3 tiết/tuần
- Lịch trình chung:
	Nội dung
	Phân phối chương trình học phần

	
	Lên lớp
	TH, TN, Tham quan
	Tự học, tự NC
	Tổng

	
	L/T
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1. Mở đầu
	2
	0
	0
	2
	4
	8

	Chương 2. Hình thái và cấu tạo của vi sinh vật
	6
	0
	0
	4
	12
	22

	Chương 3. Dinh dưỡng và sinh trưởng của vi sinh vật
	2
	0
	0
	4
	4
	10

	Chương 4. Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật
	5
	0
	0
	2
	10
	17

	Chương 5. Sinh thái học vi sinh vật
	5
	0
	0
	2
	10
	17

	Chương 6. Vi sinh vật với sự phân giải và chuyển hóa các chất
	5
	0
	0
	2
	10
	17

	Chương 7. Vi sinh vật với nguồn nước ô nhiễm
	5
	0
	0
	0
	10
	15

	Chương 8. Hấp phụ và chuyển hóa kim loại độc hại bởi vi sinh vật
	3
	0
	0
	0
	6
	9

	Chương 9. Phân giải các hợp chất hữu cơ độc hại nhờ vi sinh vật
	3
	0
	0
	0
	6
	9

	Chương 10. Phân giải kị khí các chất thải nông nghiệp
	3
	0
	0
	0
	6
	9

	Chương 11. Phân giải kị khí chất thải rắn nhờ vi sinh vật
	3
	0
	0
	0
	6
	9

	Chương 12. Xử lý nước thải – Chiến lược và công nghệ
	3
	0
	0
	0
	6
	9



· Lịch trình chi tiết:
	Hình thức tổ chức DH
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Thời gian, địa điểm

	TÍN CHỈ 1. Đại cương về vi sinh vật học

	CHƯƠNG 1. Mở đầu

	Lên lớp
	1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a) Đối tượng nghiên cứu
- Định nghĩa vi sinh vật.
- Các đặc điểm chung của vi sinh vật.
b) Phạm vi nghiên cứu.
- Theo hướng nghiên cứu cơ bản.
- Theo hướng nghiên cứu ứng dụng.
	2
	Đọc tài liệu [1] (tr 3-24); [2] (tr 9-27).
	Tuần 1;
Lớp học.

	
	1.2. Lịch sử phát triển của vi sinh vật học.
- Thời kỳ quan sát
- Thời kỳ nuôi cấy thuần khiết
- Thời kỳ sinh thái học phân tử
	
	
	

	Tự học
	Vị trí của vi sinh vật trong hệ thống sinh giới.
- Theo quan điểm phân loại 4 giới.
- Theo quan điểm phân loại 5 giới.
- Theo quan điểm phân loại 3 lãnh giới.
	4
	Đọc tài liệu [1] (tr 3-24); [2] (tr 9-27)
	Tuần 1;
Thư viện.

	CHƯƠNG 2. Hình thái và cấu tạo của vi sinh vật

	Lên lớp
	2.1. Vi sinh vật nhân sơ (Prokaryotes)
a) Hình thái, kích thước và cách sắp xếp tế bào của vi khuẩn và vi khuẩn cổ.
b) Sơ đồ cấu tạo tế bào vi khuẩn
- Sơ đồ cấu tạo.
- Chức năng của các thành phần tế bào.
c) So sánh tế bào vi khuẩn và vi khuẩn cổ.
	6
	Đọc tài liệu [1] (tr 25-82); [2] (tr 32-73).
	Tuần 1-2;
Lớp học

	
	2.2. Vi sinh vật nhân thực (Eukaryotes)
a) Nấm men.
- Đặc điểm chung.
- Cấu tạo tế bào.
- Các hình thức sinh sản.
b) Nấm mốc.
- Đặc điểm chung.
- Cấu tạo sợi nấm.
- Các hình thức sinh sản.
	
	Đọc tài liệu [1] (tr83-108);
[2] (tr76-92).
	

	
	2.3. Virut (Virus)
a) Khái quát về virus.
- Định nghĩa.
- Hình thái và kích thước.
- Các đặc điểm chung.
- Khái niệm virion, viriod và prion.
b) Thành phần cấu tạo của virus.
- Axit nucleic.
- Vỏ capsid và capsomer
- Bao nhầy, mấu gai.
c) Sự nhân lên của virus
- Đối với thực khuẩn thể.
	
	Đọc tài liệu [1](tr109-141);
[2] (tr 94-120).
	

	Tự học
	Hình thái, cấu tạo và đặc điểm riêng biệt của một số nhóm vi khuẩn đặc biệt.
- Xạ khuẩn (Actinomycetes)
- Vi khuẩn lam (Cyanobacteria)
- Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục.
- Vi khuẩn nguyên thủy.
+ Mycoplasma.
+ Rickettsia.
+ Chlamydia.
	12
	Đọc tài liệu [1] (tr 25-82); [2] (tr 32-73).
	Tuần 1-2;
Thư viện.

	
	Các hình thức sinh sản của vi khuẩn.
	
	Đọc tài liệu [1] (tr 25-82)
	

	
	Các hình thức sinh sản và chu trình phát triển của nấm men.
	
	Đọc tài liệu [1] (tr83-108)
	

	
	Các hình thức sinh sản và chu trình phát triển của nấm mốc.
	
	
	

	
	Sự lan truyền của virus và các bệnh truyền nhiễm.
	
	Đọc tài liệu [1](tr109-141)
	

	CHƯƠNG 3. Dinh dưỡng và sinh trưởng của vi sinh vật

	Lên lớp
	3.1. Nhu cầu dinh dưỡng
a) Nhu cầu cơ bản.
b) Yếu tố sinh trưởng.
	2
	Đọc tài liệu [1](tr375-428);
[2] (tr121-147)

	Tuần 3; 
Lớp học.

	
	3.2. Sinh trưởng của vi sinh vật.
a) Khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật.
b) Sinh trưởng của vi sinh vật trong hệ kín.
c) Sinh trưởng kép và sinh trưởng thêm.
	
	
	

	Tự học
	Sự hấp thu dinh dưỡng của tế bào vi sinh vật.
+ Vận chuyển thụ động: không cần năng lượng
+ Vận chuyển chủ động: cần năng lượng.
+ Vận chuyển chất có kích thước lớn: Nhập bào và xuất bào.
	4
	Đọc tài liệu [1](tr375-428);
[2] (tr121-147)

	Tuần 3; 
Thư viện.

	
	- Kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học.
+ Hơi nóng, làm lạnh, lọc, bức xạ...
+ Phenol, cồn, clo, aldehyde, ozon...
	
	Đọc tài liêu [5](tr150-165)
[10] (tr 62).
	

	CHƯƠNG 4. Trao đổi chất và năng lượng ở vi sinh vật

	Lên lớp
	4.1. Các khái niệm
- Trao đổi chất.
- Enzyme ở vi sinh vật.
+ Emzyme nội bào.
+ Enzyme ngoại bào.
- Đồng hóa.
+ Nguồn năng lượng.
+ Nguồn carbon.
- Dị hóa.
+ Hô hấp hiếu khí.
+ Hô hấp kị khí.
+ Lên men.
	5
	Đọc tài liệu
[1] (tr176-179)
	Tuần 4-5;
Lớp học.

	
	4.2. Hô hấp hiếu khí.
a) Vi sinh vật.
b) Các giai đoạn của hô hấp hiếu khí.
- Oxy hóa yếm khí.
- Oxy hóa hiếu khí.
- Vận chuyển điện tử và phosphoril hóa oxy hóa.
	
	Đọc tài liệu
[2] (tr159-160)
	

	
	4.3. Hô hấp kị khí.
a) Bản chất của hô hấp kị khí.
b) Vi sinh vật.
c) Chất nhận điện tử ở hô hấp kị khí.
	
	Đọc tài liệu
[2] (tr159-160)
	

	
	4.4. Lên men.
a) Định nghĩa.
b) Bản chất của lên men.
c) Một số quá trình lên men.
- Lên men etylic.
- Lên men lactic.
	
	Đọc tài liệu [1] (tr215-230)
[3] (tr 6-42)
	

	
	4.5. Các kiểu trao đổi chất ở cơ thể quang tự dưỡng.
a) Khái niệm quang tự dưỡng.
b) Sắc tố quang hợp ở vi sinh vật.
c) Quang dưỡng vô cơ.
d) Quang dưỡng hữu cơ.
	
	Đọc tài liệu 
[1](tr201-214);
[3] (tr 71-83).
	

	
	4.6. Các kiểu trao đổi chất ở cơ thể hóa dưỡng.
a) Khái niệm.
b) Hóa dưỡng vô cơ.
c) Hóa dưỡng hữu cơ.
	
	[1] (tr157-159)
	

	Tự học
	- Chuỗi hô hấp tế bào (Chuỗi vận chuyển điện tử và Sự phosphoril hóa oxy hóa).
	10
	Đọc tài liệu [1] (tr178-198)
[2] (tr161-177)
	Tuần 4-5;
Thư viện.

	
	- Oxy hóa yếm khí theo con đường EMP.
- Oxy hóa yếm khí theo con đường ED.
- Oxy hóa yếm khí theo con đường EMP.
- Oxy hóa hiếu khí theo chu trình Krebs.
	
	
	

	
	- Quang hợp thải oxy và không thải oxy.
	
	Đọc tài liệu 
[1](tr201-214);
[3] (tr 71-83).
	

	TÍN CHỈ 2. Vi sinh vật với môi trường tự nhiên

	CHƯƠNG 5. Sinh thái học vi sinh vật

	Lên lớp
	5.1. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và sự thích nghi của vi sinh vật.
a) Nhiệt độ.
b) Áp suất thẩm thấu.
c) Độ ẩm.
d) Ánh sáng.
e) Oxy.
f) pH.
	5

	Đọc tài liệu 
[4] (tr11-29)
[6] (tr 7-95);
[7](tr784-806)
[8](tr111-119)
	Tuần 5-7;
Lớp học


	
	5.2. Vi sinh vật trong môi trường nước.
a) Các dạng môi trường nước.
b) Các nhóm vi sinh vật nước.
c) Đặc điểm sinh thái của vi sinh vật nước.
	
	
	

	
	5.3. Vi sinh vật trong môi trường đất.
a) Khái quát về tính chất của đất.
b) Đặc điểm sinh thái của vi sinh vật đất.
	
	
	

	
	5.4. Vi sinh vật trong môi trường không khí.
a) Sự thích nghi của vi sinh vật với môi trường không khí.
c) Sự tồn tại và phát tán vi sinh vật trong không khí.
	
	
	

	
	5.5. Màng sinh học (Biofilm)
a) Khái niệm.
b) Cấu trúc.
c) Chức năng sinh học.
d) Quá trình hình thành màng sinh học.
e) Ý nghĩa của màng sinh học trong đời sống, sản xuất. 
	
	
	

	Tự học
	Các mối quan hệ giữa vi sinh vật với sinh vật.
+ Cộng sinh.
+ Hỗ sinh.
+ Hội sinh.
+ Ký sinh.
+ Hợp tác.
+ Đối kháng.
	10
	Đọc tài liệu 
[5] (tr 7-95);
[6](tr784-806)
[7](tr111-119)
	Tuần 5-7;
Thư viện.

	
	- Kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hóa học.
+ Hơi nóng, làm lạnh, lọc, bức xạ...
+ Phenol, cồn, clo, aldehyde, ozon...
	
	
	

	
	Vi sinh vật trong một số môi trường đặc biệt.
+ Môi trường nước nóng.
+ Môi trường rất mặn.
+ Môi trường axit.
+ Môi trường kiềm.
	
	
	

	CHƯƠNG 6. Vi sinh vật với sự phân giải và chuyển hóa các chất

	Lên lớp
	6.1. Vi sinh vật với sự chuyển hóa các chất hữu cơ chứa nitơ.
a) Vị trí của VSV trong vòng tuần hoàn nitơ.
b) Quá trình amon hóa.
- Amon hóa urê.
- Amon hóa protein.
- Amon hóa kitin.
c) Quá trình nitrat hóa.
- Giai đoạn nitrit hóa.
- Giai đoạn nitrat hóa.
d) Quá trình phản nitrat hóa.
	5
	Đọc tài liệu [4] (tr88-99)
	Tuần 7-8;
Lớp học.











	
	6.2. Vi sinh vật với sự chuyển hóa các chất khoáng.
a) Sự chuyển hóa lưu huỳnh nhờ vi sinh vật.
- Các dạng lưu huỳnh trong tự nhiên.
- Quá trình oxy hóa hợp chất chứa lưu huỳnh.
- Quá trình khử hợp chất chứa lưu huỳnh.
b) Sự chuyển hóa phospho nhờ vi sinh vật.
- Các dạng phospho (lân) trong tự nhiên.
- Quá trình khoáng hóa hợp chất lân hữu cơ.
- Sự phân giải lân vô cơ.
c) Sự chuyển hóa sắt nhờ vi sinh vật.
- Các dạng sắt trong tự nhiên.
- Sự oxy hóa Fe2+ nhờ vi sinh vật.
- Sự khử sắt và hòa tan sắt.
d) Sự chuyển hóa kali nhờ vi sinh vật.
- Các dạng kali trong đất.
- Sự hòa tan các chất khoáng chứa kali.
- Sự chuyển hóa cân bằng giữa K+ trao đổi và K+ cố định.
	
	Đọc tài liệu 
[1](tr340-374)
[4] (tr108-116)
[12] (174-182)
	

	
	6.3. Vi sinh vật với sự tạo thành khí sinh học (Biogas)
a) Khái niệm.
b) Quá trình lên men metan.
c) Vi sinh vật tham gia lên men metan.
	
	Đọc tài liệu [3] (tr55-61)
	

	Tự học
	Vi sinh vật với sự  chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ.
- Phân giải xenlulo.
- Phân giải xilan.
- Phân giải pectin.
- Phân giải linhin.
- Phân giải tinh bột.
	10
	Đọc tài liệu
[1](255-286)
	Tuần 7-8;
Thư viện.

	
	Sự cố định nitơ nhờ vi sinh vật.
- Vi sinh vật có khả năng cố định nitơ.
+ Vi sinh vật sống cộng sinh.
+ Vi sinh vật sống tự do.
- Cơ chế cố định nitơ.
	
	[1] (tr340-367)
[3] (tr 88-99).
	

	CHƯƠNG 7. Vi sinh vật với nguồn nước ô nhiễm

	Lên lớp
	7.1. Ô nhiễm nước do sự phú dưỡng.
a) Ô nhiễm trực tiếp và gián tiếp.
b) Vai trò của oxy trong nguồn nước ô nhiễm do sự phú dưỡng.
c) Các hình thức bù đắp oxy hòa tan.
	5









	Đọc tài liệu [8](tr154-172)
	Tuần 9-10;
Lớp học.

	
	7.2. Sự nở hoa nước của tảo và vi khuẩn lam.
a) Khái niệm.
b) Ảnh hưởng của sự nở hóa nước đến môi trường.
c) Các yếu tố thúc đẩy sự nở hoa nước.
	
	
	

	
	7.3. Chỉ thị sinh học cho sự phú dưỡng.
a) Khái niệm.
b) Chỉ số BOD.
	
	
	

	
	7.4. Chỉ thị sinh học cho vi sinh vật gây bệnh.
a) Nguyên tắc lựa chọn vi sinh vật chỉ thị.
b) Coliform.
	
	
	

	
	7.5. Quy trình và phương pháp định lượng coliform.
a) Thu mẫu.
b) Môi trường nuôi.
c) Các phương pháp định lượng.
	
	
	

	Tự học
	Quá trình tự làm sạch của nước.
	
	
	Tuần 9-10;
Thư viện.

	
	Các tiêu chuẩn về chất lượng nước đối với chỉ số BOD và Coliform.
	
	
	

	TÍN CHỈ 3. Vi sinh vật học môi trường ứng dụng

	CHƯƠNG 8. Hấp phụ và chuyển hóa kim loại độc hại bởi vi sinh vật

	Lên lớp
	8.1. Một số khái niệm
- Các kim loại độc hại.
- Hấp phụ và hấp thụ.
8.2. Quá trình hấp phụ và chuyển hóa
a) Sự tương tác hóa lý
- Sự hấp phụ sinh học các kim loại nặng.
- Ảnh hưởng của điều kiện môi trường.
b) Sự tương tác hóa sinh
- Các cơ chế hóa sinh chuyển hóa kim loại nặng.
	3
	Đọc tài liệu [5](tr153-176)
	Tuần 11;
Lớp học.

	
	8.3. Một số quá trình chuyển hóa sinh học
a) Chuyển hóa arsen.
	
	
	

	Tự học
	8.3. Một số quá trình chuyển hóa sinh học
b) Chuyển hóa selen.
c) Chuyển hóa uranium.
	6
	Đọc tài liệu [5](tr153-176)
	Tuần 11;
Thư viện.

	
	8.4. Ứng dụng
	
	
	

	CHƯƠNG 9. Phân giải các hợp chất hữu cơ độc hại nhờ vi sinh vật

	Lên lớp
	9.1. Khái niệm
- Các chất hữu cơ độc hại.
- Vai trò của vi sinh vật.
- Sự phân giải sinh học.
	3
	Đọc tài liệu [5](tr177-207)
	Tuần 12;
Lớp học

	
	9.3. Sự phân giải một số hợp chất
a) Sự phân giải PCE
- Vi sinh vật.
- Cơ chế.
b) Sự phân giải MTBE
- Vi sinh vật.
- Cơ chế.
	
	
	

	Tự học
	9.2. Các cơ chế phân giải nhờ vi sinh vật
a) Sự phân giải gắn liền với trao đổi chất.
b) Sự phân giải gắn liền với trao đổi điện tử.
	6
	Đọc tài liệu
[5](tr177-207)
	Tuần 12;
Thư viện

	CHƯƠNG 10. Phân giải kị khí các chất thải nông nghiệp

	Lên lớp
	10.1. Chất thải nông nghiệp 
	3
	Đọc tài liệu
[5](tr259-270)
	Tuần 13;
Lớp học

	
	10.2. Quá trình phân giải kị khí chất thải nông nghiệp nhờ vi sinh vật.
- Các loại chất thải NN phù hợp với sự phân giải nhờ VSV.
- Sự phân giải trên đồng ruộng.
	
	
	

	
	10.3. Các yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến sự phân giải chất thải NN nhờ vi sinh vật.
- Nhiệt độ.
- pH.
- Dinh dưỡng.
	
	
	

	Tự học
	10.4. Ứng dụng
	6
	Đọc tài liệu
[5](tr271-275)
	Tuần 13;
Thư viện

	CHƯƠNG 11. Phân giải kị khí chất thải rắn nhờ vi sinh vật

	Lên lớp
	11.1. Thành phần chất thải rắn và quản lý
- Ở các nước phát triển.
- Ở thành phố.
	3
	Đọc tài liệu
[5](tr281-297)
	Tuần 14;
Lớp học

	
	11.2. Cơ chế phân giải kị khí 
- Vi sinh vật.
- Sơ đồ cơ chế.
- Phản ứng hóa học.
	
	
	

	
	11.3. Sự phân giải trong các bãi chôn lấp rác
- Mô hình bãi chôn lấp rác hiện đại.
- Vi sinh vật.
- Động học của các trình trong quá trình phân giải trong các bãi chôn lấp rác 
	
	
	

	Tự học
	1.4. Ứng dụng
	6
	Internet
	Tuần 14;
Thư viện

	CHƯƠNG 12. Xử lý nước thải – Chiến lược và công nghệ

	Lên lớp
	12.1. Năng lượng sử dụng trong xử lý nước thải
- Nguyên tắc chung.
- Các lựa chọn đã biết đến.
	3
	Đọc tài liệu
[5](tr301-318)
	Tuần 15

	
	12.2. Pin vi sinh vật
- Khái niệm.
- Nguyên liệu.
- Sinh học.
- Ứng dụng.
	
	
	

	Tự học
	12.2. Các hệ thống lên men metan
- Nhiệt độ.
- Hiệu quả lên men.
- Ứng dụng.
	6
	Đọc tài liệu
[5](tr305-307)
	Tuần 15



12. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên:
	- Sinh viên tham dự đầy đủ các buổi lý thuyết và thực hành
	- Sinh viên phải có các tài liệu bắt buộc (bản in hoặc photo)
	- Phòng thí nghiệm có đủ cơ sở vật chất và mẫu vật thực hành.
13. Phương thức kiểm tra - đánh giá kết quả học phần:
	- Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Số tiết học viên tham gia học tập trên lớp, sự chuẩn bị bài, tính tích cực thảo luận, khả năng thực hành, nghiên cứu thông qua các bài tiểu luận.
	- Kiểm tra - đánh giá việc thực hiện các phần tự học bằng cách hỏi trực tiếp trên lớp.
	- Kiểm tra giữa kỳ: gồm 1 bài kiểm tra bằng hình thức viết tiểu luận.
	- Kiểm tra kết thúc học phần.
	- Cách tính điểm được thực hiện theo quy định của Nhà trường.
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- Thái độ: Biết cách áp dụng các quan điểm sinh thái và phát triển trong cuộc sống
8. Mô tả môn học:
Sinh thái học và phát triển bền vững là một môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về sinh thái học và phát triển bền vững, các kiến thức về mối quan hệ cân bằng giữa các yếu tố của hệ sinh thái là cơ sở cho sự phát triển bền vững. 
9. Nội dung môn học:
Chương 1: Mở đầu
1.1. Đối tượng sinh thái và phát triển bền vững
2.2. Quan hệ sinh thái và phát triển bền vững
1.3. Khái niệm và quy luật sinh thái và phát triển bền vững
Chương 2: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên các cơ thể sống và sự thích nghi của chúng
2.1. Ánh sáng
2.2. Nhiệt độ
2.3. Độ ẩm
2.4. Không khí
2.5. Đất
Chương 3: Nhịp điệu sinh học và phát triển bền vững
3.1. Khái niệm
3.2. Các loại nhịp điệu và sự thích ứng
3.3. Nhịp điệu sinh học và ứng dụng
Chương 4: Quần thể sinh học
4.1. Khái niệm
4.2. Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
4.3. Các đặc trưng cơ bản quần thể
4.4. Quần thể và phát triển bền vững
Chương 5: Quần xã
5.1. Khái niệm
5.2. Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã
5.3. Phân loại quần xã
5.4. Những tính chất cơ bản của quần xã
5.5. Sự biến động quần xã và phát triển bền vững
Chương 6: Hệ sinh thái
6. 1. Khái niệm
6.2. Sự chuyển hoá vật chất trong hệ sinh thái
6.3. Sự chuyển hoá năng lương trong hệ sinh thái
6.4. Các hệ sinh thái bền vững
Chương 7: Sự phát triển bền vững
7.1. Khái niệm
7.2. Các hệ sinh thái bền vững trong tự nhiên
7.3. Các hệ sinh thái bền vững nông thôn và miền núi
10. Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính.
	[1]. Lê Vũ Khôi, Hoàng Trung Thành, 2011: Giáo trình sinh thái học động vật có xương sống ở cạn. NXB Giáo dục Việt Nam. 
	[2]. Lê Vũ Khôi, Ông Vĩnh An, Cao Tiến Trung, Hoàng Xuân Quang: Sinh thái học và bảo tồn (tài liệu lưu hành nội bộ).
10.2. Tài liệu tham khảo
[1]. Trần Kiên, 1978: Sinh thái động vật, NXB giáo dục 
[2]. Trần Kiên, Phan Nguyên Hồng, 1990: Sinh thái học đại cương. Nxb GD
	[3]. Vũ Trung Tạng, 2003: Cơ sở sinh thái học. Nxb GD
[4]. Martin L. Cody and Jared M. Diamond,1979 : Ecology and Evolution of communities. Cambridge, massachusetts, and London, England. 545pp
[5]. Odum P. Eugene, 1971: Fundamentals of ecology. W. B. Saunders company. Philadenphia-London-Toronto. 547pp 
[6]. J. R. Krebs and N. B. Davies, 1991: Behavioural Ecology. Oxford Backwell Scientific Publications.482pp
11. Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Bài tập, tiểu luận
	Thảo luận

	Chương 1
	6
	4
	4

	Chương 2
	6
	4
	6

	Chương 3
	6
	4
	6

	Chương 4
	6
	4
	6

	Chương 5
	6
	4
	6

	Chương 6
	7
	4
	6

	Chương 7
	7
	4
	6

	Kiểm tra
	1
	
	

	Tổng cộng
	30
	28 (= 14 tiết chuẩn)
	40 (=20 tiết chuẩn)


12. Phương pháp đánh giá môn học
- Kiểm tra: 10%
- Tiểu luận: 20%
- Thi cuối kỳ: 70%; Hình thức thi: Tự luận
13. Các quy định khác đối với môn học
Học viên phải tham gia hướng dẫn thực hành và tự đề xuất 01 đề tài về sinh thái học và phát triển bền vững liên quan đến Luận văn./.


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
GIS TRONG NGHIÊN CỨU VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

1. Họ và tên người day: 
	1.1. TS Lương Thị Thành Vinh - Khoa Địa lí, Đại học Vinh
	1.2. TS. Trần Thị Tuyến - Khoa Địa lí, Đại học Vinh
2. Tên môn học: 
Tiếng Việt: GIS trong nghiên cứu và quản lý tài nguyên sinh vật
Tiếng Anh: GIS in research and management of biological resources
3. Loại môn học: Môn học tự chọn
4. Mã số môn học:
5. Bộ môn, khoa phụ trách giảng dạy: Bộ môn động vật, Khoa sinh học
6. Giờ tín chỉ đối với các nội dung của môn học:
	- Lý thuyết: 45
	- Làm bài tập: 90
	- Thực hành: 0
7. Mục tiêu môn học
	- Kiến thức: Những khái niệm cơ bản nhất về Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Các ứng dụng của GIS; Giới thiệu về phần mềm MapInfo; Các khả năng phân tích thuộc tính và phân tích không gian của MapInfo 
	- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hành cơ bản: 
+ Số hóa bản đồ
+  Nhập dữ liệu, quản lý, xử lí dữ liệu
	- Thái độ: Tạo cho học viên có ý thức vận dụng công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu.
8. Mô tả môn học:
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về GIS; MapInfo: Khái niệm Hệ thống thông tin địa lý; tổ chức thông tin trong phần mềm Mapinfo; các chức năng cơ bản của phần mềm Mapinfo 
9. Nội dung môn học:

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ, ỨNG DỤNG TRONG    NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ  (4 tiết)
1.1. Tổng quan về GIS
1.1.1. Khái niệm GIS
1.1.2. Thành phần và các chức năng của GIS
1.1.3. Các khả năng của công nghệ GIS và các phần mềm ứng dụng của nó
1.2. Cơ sở sữ liệu và cơ sở dữ liệu địa lý
1.2.1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu
1.2.2. Đặc trưng của cơ sở dữ liệu địa lý
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC THÔNG TIN TRONG MAPINFO, LÀM QUEN VỚI CÁC THỰC ĐƠN TRONG MAPINFO (3 tiết)
2.1. Cách tổ chức dữ liệu trong MapInfo
2.1.1. Cài đặt MapInfo
2.1.2. Cách tổ chức dữ liệu trong MapInfo
- Tổ chức thông tin theo các tập tin
- Tổ chức thông tin theo các đối tượng 
- Sự liên kết các thông tin thuộc tính với các thông tin bản đồ
2.2. Làm quen với các thực đơn trong MapInfo
2.2.1. Các thực đơn dưới thanh tiêu đề
2.2.2. Drawing, Tool, Main
2.2.3. Hộp thoại điều khiển - Layer Control
CHƯƠNG 3: SỐ HOÁ BẢN ĐỒ, CẬP NHẬT THÔNG TIN TỪ CÁC PHẦN MỀM KHÁC VÀO MAPINFO (8 tiết)
3.1. Số hoá bản đồ
3.1.1. Đăng kí hình ảnh vào bản đồ
3.1.2. Số hoá bản đồ
3.2. Địa mã hoá (Geocoding) và tạo đối tượng điểm cho bảng số liệu cập nhật từ Ecxel
3.2.1. Mở bảng dữ liệu Ecxel trong MapInfo
3.2.2. Địa mã hoá
3.2.3. Tạo đối tượng điểm trên trang bản đồ
CHƯƠNG 4: HỆ TỌA ĐỘ VÀ LƯỚI CHIẾU BẢN ĐỒ TRONG MAPINFO (4 tiết)
4.1. Kiểm tra lưới chiếu
4.2. Tạo lưới chiếu tạm thời, lưới chiếu vĩnh viễn
4.3. Dựng lưới chiếu
4.4. Hiện nhãn lưới chiếu
4.5. Đánh nhãn cho lưới chiếu
4.6. Các tham số trong bản đồ MapInfo
CHƯƠNG 5: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN VỚI TABLE (11 tiết)
5.1. Mở một Table
5.2. Tạo cửa sổ bản đồ tổng hợp từ các Table
5.3. Đóng các Table
5.4. Ghi các Table vào đĩa
5.5. Tạo một Table mới
5.6. Trang làm việc (Workspace)
5.7. Cơ sở dữ liệu trong Mapinfo
5.8. Biên tập cấu trúc của Table
5.9. Tạo bản sao và ghi lại các Table thành một tên khác
5.10. Đổi tên Table
5.11. Xoá một Table
5.12. Ghép nối các Table(Apend row to table)
5.13. Cập nhật bổ sung thông tin cho Table
10. Học liệu:
[1]. Nguyễn Thế Thận. Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội - 2002.
[2]. Nguyễn Viết Thịnh. Cơ bản về MapInfo 4.0. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 2003.
11. Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung 
	Hình thức

	
	Lý thuyết
	Bài tập, tiểu luận
	Thảo luận

	Chương 1
	6
	4
	4

	Chương 2
	6
	4
	6

	Chương 3
	6
	4
	6

	Chương 4
	6
	4
	6

	Chương 5
	6
	4
	6

	Chương 6
	7
	4
	6

	Chương 7
	7
	4
	6

	Kiểm tra
	2
	
	

	Tổng cộng
	30
	28 (= 14 tiết chuẩn)
	40 (=20 tiết chuẩn)


12. Phương pháp đánh giá môn học
- Kiểm tra: 10%
- Tiểu luận: 20%
- Thi cuối kỳ: 70%
13. Các quy định khác đối với môn học
Học viên phải tham gia hương dẫn thực hành và tự đề xuất 01 đề tài về sinh thái học và phát triển bền vững liên quan đến luận văn





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
THỐNG KÊ SINH HỌC
1. Thông tin về giảng viên: 
1.1. GS. TS. Nguyễn Văn Quảng, Đại học vinh
1.2. TS. Nguyễn Thanh Diệu, Đại học vinh
1.3. TS. Nguyễn Thị Thế, Đại học vinh
1.4. TS. Lê Văn Thành, Đại học vinh
1.5 TS. Võ Thị Hồng Vân, Đại học vinh
Hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết xác suất và thống kê
E-mail: nvquang@hotmail.com,  dieunguyen2008@gmail.com, nhanhthe@gmail.com, lvthanhvinh@yahoo.com , vanvth@gmail.com, 
2. Tên môn học: 
· Tiếng Việt: THỐNG KÊ SINH HỌC
- Tiếng Anh: Biotech Statistics
3. Mã môn học: 		
4. Số tín chỉ:	                  3
5. Loại môn học:	Bắt buộc
6. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động của môn học
		+ Giảng lý thuyết: 37 
		+ Bài tập thực hành:  8
		+ Tự học, tự nghiên cứu:   90 
7. Mục tiêu của môn học
7.1. Kiến thức sinh viên cần nắm vững
Môn học sẽ cung cấp cho học viên ngành Sinh học các công cụ tối thiểu để có thể giải quyết các bài toán thống kê thông dụng ứng dụng vào giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu các nội dung chuyên ngành.
7.2. Kỹ năng
Học viên phải có được các kỹ năng: Giải các bài tập tương ứng mỗi chương và sử dụng được phần mềm để giải các bài toán thống kê trong thực tế.
7.3. Thái độ
Học viên học tập, ghi chép đầy đủ. Đọc thêm các tài liệu tham khảo có liên quan và ứng dụng bài tập chạy được phần mềm trên máy tính.
8.  Mô tả vắn tắt nội dung môn  học
Học viên sẽ được học các khái niệm căn bản về thống kê và đưa ra được các thuật toán để tổ chức dữ liệu thống kê, xây dựng các thủ tục để ước lượng điểm, ước lượng khoảng, kiểm định các giả thiết, thực hành trên máy vi tính bằng các phần mềm ứng dụng. Qua đó, giúp học viên giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra mà cần sử dụng công cụ thống kê toán học và được xử lý qua máy vi tính. Cao hơn nữa, học viên sử dụng kiến thức Toán học và Tin học có thể nghiên cứu, sử dụng các phần mềm thông dụng để giải bài toán thống kê như SPSS, Minitab, Stata, Maple, Matlab, S-Plus… trong học tập và công việc.
9. Nội dung chi tiết
CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA XÁC SUẤT        
1.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
	1.1.1.	Định nghĩa
	1.1.2.	Phân loại biến ngẫu nhiên
1.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
	1.2.1.	Định nghĩa
	1.2.2.	Bảng phân phối xác suất
	1.2.3.	Hàm phân bố xác suất
	1.2.4. Hàm mật độ xác suất
1.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
1.3.1.	Kỳ vọng toán
1.3.2.	Phương sai
1.3.3           Các số đặc trưng khác
1.4. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT MẪU 
2.1. Mẫu ngẫu nhiên và thể hiện của mẫu ngẫu nhiên
	2.1.1.	Mẫu ngẫu nhiên
	2.1.2.	Các phương pháp chọn mẫu
	2.1.3.	Các phương pháp mô tả mẫu
2.2. Một số thống kê đặc trưng mẫu
	2.2.1.	Khái niệm về thống kê
	2.2.2.	Trung bình mẫu
	2.2.3.	Phương sai mẫu
	2.2.4. Tần suất mẫu
 2.3. Quy luật phân phối xác suất một số thống kê đặc trưng mẫu
	 
CHƯƠNG III. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN     
3.1. Các thủ tục ước lượng điểm
	3.1.1.	Hàm ước lượng
	3.1.2.	Phân loại ước lượng điểm
	3.1.3.	Phương pháp tìm ước lượng điểm
3.2. Các thủ tục ước lượng khoảng
	3.2.1.	Khái niệm về khoảng tin cậy
	3.2.2.	Ước lượng khoảng tin cậy cho kỳ vọng toán
	3.2.3. Ước lượng khoảng tin cậy cho phương sai
	3.2.4. Ước lượng khoảng tin cậy cho xác suất
 CHƯƠNG IV. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ          
4.1.  Bài toán kiểm định giả thiết thống kê
4.2. Kiểm định tham số
4.2.1. Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng toán
4.2.2. Kiểm định giả thuyết về phương sai
4.2.3. Kiểm định giả thuyết về xác suất
4.3 Kiểm định phi tham số 
4.3.1. Kiểm định về qui luật phân phối của xác suất của biến ngẫu nhiên
4.3.2. Kiểm định về tính độc lập
4.3.3. Kiểm định về sự thuần nhất của các tổng thể theo dấu hiệu nghiên cứu
CHƯƠNG V.   TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
51. Hệ số tương quan
5.1.1. Hệ số tương quan mẫu
5.1.2. Kiểm định giả thiết về hệ số tương quan
5.1.3. Khoảng tin cậy của hệ số tương quan
5.2. Tỷ số tương quan
5.2.1. Tỷ số tương quan 
5.2.2. Tỷ số tương quan mẫu
5.3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính
5.4. Sai số bình phương trung bình
5.5. Một số dạng phi tuyến có thể tuyến tính hoá
10. Học liệu
[1]. Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, NXB ĐHQG Hà Nội – 2001.
[2]. Đào Hữu Hồ và Nguyễn Thị Hồng Minh, Xử lý số liệu bằng thống kê toán học trên máy tính, NXB ĐHQG Hà Nội - 2002.
[3]. Hồ Đăng Phúc, Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích số liệu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 2005.
[4]. Nguyễn Bác Văn, Xác suất và xử lý số liệu thống kê, NXB Giáo dục, Hà Nội - 1996.
[5]. Trần Mạnh Tuấn, Xác suất và thống kê - Lý thuyết và thực hành tính toán, NXB ĐHQG, Hà Nội - 2004.
[6]. Dennis D. Wackerly, William Mendenhall, Richard L. Scheaffer: Mathematical statistics with applications, Duxbury Press, 7th edt, 2008
11. Hình thức tổ chức dạy học . 
LỊCH TRÌNH CHUNG

	
Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học

	
	Lên lớp
	Thực hành thí nghiệm, tham quan
	Tự  học, tự nghiên cứu
	
Tổng

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	5
	0
	 
	 
	10
	15

	Chương 2
	7
	2
	 
	 
	20
	29

	Chương 3
	10
	2
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	CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA XÁC SUẤT        
1.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên
	1.1.1.	Định nghĩa
	1.1.2.	Phân loại biến ngẫu nhiên
1.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
     1.2.1. Định nghĩa
     1.2.2. Bảng phân phối xác suất
     1.2.3. Hàm phân bố xác suất
     1.2.4. Hàm mật độ xác suất
1.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
     1.3.1.  Kỳ vọng toán
     1.3.2. Phương sai
     1.3.3 Các số đặc trưng khác
1.4. Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng
	 Tự ôn tập kiến thức xác suất.
 Tự đọc mục 1.4

	Tuần 1,2
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	 CHƯƠNG II. LÝ THUYẾT MẪU 
2.1. Mẫu ngẫu nhiên và thể hiện của mẫu ngẫu nhiên
     2.1.1. Mẫu ngẫu nhiên
     2.1.2. Các phương pháp chọn mẫu
     2.1.3. Các phương pháp mô tả mẫu
2.2. Một số thống kê đặc trưng mẫu
    2.2.1. Khái niệm về thống kê
    2.2.2. Trung bình mẫu
    2.2.3. Phương sai mẫu
    2.2.4. Tần suất mẫu
 2.3. Quy luật phân phối xác suất một số thống kê đặc trưng mẫu
	




	Tuần  3,4,5
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	 CHƯƠNG III. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN     
3.1. Các thủ tục ước lượng điểm
   3.1.1. Hàm ước lượng
   3.1.2. Phân loại ước lượng điểm
   3.1.3. Phương pháp tìm ước lượng điểm
3.2. Các thủ tục ước lượng khoảng
    3.2.1. Khái niệm về khoảng tin cậy
   3.2.2. Ước lượng khoảng tin cậy cho kỳ vọng toán
    3.2.3. Ước lượng khoảng tin cậy cho phương sai
  3.2.4. Ước lượng khoảng tin cậy cho xác suất
	Tự đọc 3.1.3
	Tuần 6, 7, 8, 9 
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	CHƯƠNG IV. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ
4.1.  Bài toán kiểm định giả thiết thống kê
4.2. Kiểm định tham số
4.2.1. Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng toán
4.2.2. Kiểm định giả thuyết về phương sai
4.2.3. Kiểm định giả thuyết về xác suất
4.3 Kiểm định phi tham số 
4.3.1. Kiểm định về qui luật phân phối của xác suất của biến ngẫu nhiên
4.3.2. Kiểm định về tính độc lập
4.3.3. Kiểm định về sự thuần nhất của các tổng thể theo dấu hiệu nghiên cứu	
	 Tự đọc các mục 4.2 theo sự hướng dẫn của giáo viên 
	T uần  10,  11, 12,13 

	
	CHƯƠNG V. TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
51. Hệ số tương quan
5.1.1. Hệ số tương quan mẫu
5.1.2. Kiểm định giả thiết về hệ số tương quan
5.1.3. Khoảng tin cậy của hệ số tương quan
5.2. Tỷ số tương quan
5.2.1. Tỷ số tương quan 
5.2.2. Tỷ số tương quan mẫu
5.3. Hồi quy bình phương trung bình tuyến tính
5.4. Sai số bình phương trung bình
5.5. Một số dạng phi tuyến có thể tuyến tính hoá
	Tự đọc mục 5.5
	Tuần 14,15



12. Quy định đối với môn học và yêu cầu của giảng viên
- Yêu cầu đối với môn học: Mục đích của môn học phục vụ cho học viên ngành Sinh học sau khi đã được trang bị một số kiến thức toán cao cấp ở bậc đại hoc
- Để giảng dạy môn học này, người dạy cần chú ý kết hợp yêu cầu của chương trình và yêu cầu đào tạo có chú ý đến đối tượng học viên. Đây là môn học cho học viên ngành sinh học nên cần chú ý đến ứng dụng các phwnf mềm để giải quyết các bài toán trong thực tế.
13. Phương thức kiểm tra và đánh giá môn học:
- Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Đánh giá qua các giờ lên lớp và theo dõi bài chuẩn bị ở nhà. Điểm đánh giá thường xuyên chiếm tỷ trọng 1/10.
- Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 1 bài kiểm tra và 1 bài thu hoạch hay đề tài seminar lấy trung bình. Điểm đánh giá định kỳ chiếm tỷ trọng 2/10.
- Kiểm tra - đánh giá kết thúc: Thi viết 1 bài với thời lượng 120 phút hoặc làm tiểu luận nghiên cứu thay cho bài thi hết môn học. Điểm kết thúc chiếm tỷ trọng 7/10.
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